
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Lao động tiên tiến 

cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc năm học 2022 - 2023  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban 

hành theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Hòa Bình ngày 23/6/2023; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2332 cá nhân và danh hiệu 

Tập thể lao động tiên tiến cho 60 tập thể thuộc các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế 

hoạch năm học 2022 – 2023 có tên trong danh sách kèm theo.  

 Điều 2. Trích từ quỹ khen thưởng tại đơn vị cơ sở để thưởng cho các tập thể 

và cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1. Mức thưởng: 1.190.000đ/tập thể, 

450.000đ/cá nhân.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và 

các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT,TĐKT.(NVH60b). 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022-2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/6/2023 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

 

I. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIÊN TIẾN (60 tập thể) 
 

 TT Tập thể Ghi chú 

1 Trường Trung học phổ thông Đà Bắc   

2 Trường Trung học phổ thông Đại Đồng   

3 Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết   

4 Trường Trung học phổ thông 19 - 5 Kim Bôi   

5 Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn   

6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ   

7 Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp   

8 Trường Trung học phổ thông Cao Phong   

9 Trường Trung học phổ thông Cộng Hòa   

10 Trường Trung học phổ thông Cù Chính Lan   

11 Trường Trung học phổ thông Kim Bôi   

12 Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn   

13 Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn   

14 Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy    

15 Trường Trung học phổ thông Lạc Thuỷ B   

16 Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy C   

17 Trường Trung học phổ thông Lũng Vân   

18 Trường Trung học phổ thông Mai Châu   

19 Trường Trung học phổ thông Mai Châu B   

20 Trường Trung học phổ thông Mường Bi   

21 Trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn   

22 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền   

23 Trường Trung học phổ thông Phú Cường   

24 Trường Trung học phổ thông Quyết Thắng   

25 Trường Trung học phổ thông Sào Báy   

26 Trường Trung học phổ thông Tân Lạc   

27 Trường Trung học phổ thông Thạch Yên   

28 Trường Trung học phổ thông Thanh Hà   



29 Trường Trung học phổ thông Yên Hòa   

30 Trường Trung học phổ thông Yên Thủy A   

31 Trường Trung học phổ thông Yên Thủy B   

32 Trường Trung học phổ thông Yên Thuỷ C   

33 
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp -Ngoại ngữ, 

Tin học tỉnh Hoà Bình   

34 Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình 
CĐSP 

Hòa Bình 

35 Khoa Tiểu học - Trung học cơ sở và Liên kết đào tạo 
CĐSP 

Hòa Bình 

36 Phòng Hành chính - Tổng hợp 
CĐSP 

Hòa Bình 

37 Ban Tuyển sinh 
CĐSP 

Hòa Bình 

38 Phòng Tổ chức - Thanh tra và Đảm bảo chất lượng 
CĐSP 

Hòa Bình 

39 Phòng Kế hoạch - Tài chính 
CĐSP 

Hòa Bình 

40 Khoa Mầm non 
CĐSP 

Hòa Bình 

41 
Tổ Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng - An ninh và 

Giáo dục thể chất 
CĐSP 

Hòa Bình 

42 
Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc 

biệt 
CĐSP 

Hòa Bình 

43 
Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất 

Thành 
CĐSP 

Hòa Bình 

44 Cơ sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen 
CĐSP 

Hòa Bình 

45 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình GDTX tỉnh 

46 Phòng Ngoại ngữ và Dạy văn hóa GDTX tỉnh 

47 Phòng Quản lý đào tạo GDTX tỉnh 

48 Phòng Dạy nghề và Bồi dưỡng nâng cao trình độ GDTX tỉnh 

49 Phòng Tổ chức hành chính GDTX tỉnh 

50 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình   

51 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Ngọc Sơn   

52 
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Cao Phong   

53 
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đà 

Bắc   



54 
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Kim Bôi   

55 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Lạc Sơn   

56 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lạc 

Thủy   

57 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Lương Sơn   

58 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Tân Lạc   

59 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện 

Yên Thủy   

60 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS B huyện Đà Bắc   

 

II. DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (2333 cá nhân) 

 

TT Giới Họ, đệm  Tên Chức vụ Ghi chú 

  THPT 19-5 Kim Bôi   

1 Ông Bùi Như Năng Hiệu trưởng Lịch sử 

2 Ông Dương Ngọc Thành Phó Hiệu trưởng Toán 

3 Ông Nguyễn Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Sinh học 

4 Ông Đào Tuấn Anh Giáo viên Toán 

5 Ông Bùi Trường Giang Giáo viên Tin học 

6 Ông Nguyễn Trọng Thắng Giáo viên Toán 

7 Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu Giáo viên Toán 

8 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tin học 

9 Bà Bạch Khánh Linh Giáo viên Toán 

10 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Toán 

11 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Tin học 

12 Ông Lê Đinh Hợp Giáo viên Tin học 

13 Bà Bùi Thu Hà Giáo viên Vật lí 

14 Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên Vật Lí 

15 Bà Quách Thị Oanh Giáo viên Vật lí 

16 Bà Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên Vật lý 

17 Ông Bùi Văn Hiếu Giáo viên Vật lí 

18 Bà Phạm Thị Nhung Giáo viên Hóa học 

19 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên Hóa học 

20 Bà Lê Thị Hiên Giáo viên Sinh học 



21 Bà Bùi Thị Ánh Giáo viên Sinh học 

22 Ông Bùi Văn Lĩnh Giáo viên Sinh học 

23 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Giáo viên Công nghệ 

24 Ông Lý Thái Sơn Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Quách Thị Ánh Hồng Giáo viên Lịch sử 

26 Bà Bùi Thị Hợi Giáo viên GDCD 

27 Bà Bùi Thị Diệu Thuý Giáo viên Địa lí 

28 Bà Ngô Thị Nhung Huyền Giáo viên Địa lí 

29 Bà Cao Thị Tình Giáo viên GDCD 

30 Bà Bùi Thị Hoan Giáo viên Địa lí 

31 Ông Bùi Văn Thắng Giáo viên Lịch Sử 

32 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Lịch Sử 

33 Ông Nguyễn Chiến  Thắng Giáo viên Thể Dục 

34 Ông Nguyễn Quốc  Hoàn Giáo viên Thể Dục 

35 Ông Nguyễn Mạnh  Thường Giáo viên Thể Dục 

36 Ông Bùi Thành  Trung Giáo viên Thể Dục 

37 Bà Đỗ Thị Thuần Giáo viên Tiếng Anh 

38 Bà Lại Thị Thu Loan Giáo viên Tiếng Anh 

39 Bà Trần Thị Diễm Thùy Giáo viên Tiếng Anh 

40 Bà Bùi Thị Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

41 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Tiếng Anh 

42 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Ngữ văn 

44 Ông Nguyễn Trường Giang Giáo viên Ngữ văn 

45 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Ngữ văn 

46 Ông Quách Thanh Phúc Giáo viên Ngữ văn 

47 Ông Bùi Văn Thảo Giáo viên Ngữ văn 

48 Ông Bùi Văn Chung Giáo viên Ngữ văn 

49 Bà Nguyễn Thanh Hải Giáo viên Ngữ văn 

50 Ông Bùi Văn Ninh Giáo viên Hóa học 

51 Bà Bùi Thị Dung Nhân viên Y tế 

52 Bà Bùi Thị Hiên Nhân viên Thiết bị 

53 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên Văn thư 

54 Ông Bùi Văn Cù Nhân viên Thư viện 

55 Bà Bùi Thị Thảo Nhân viên Kế Toán 

56 Bà Chu Thị Thanh Xuân Nhân viên Phục vụ 

57 Ông Lê Chí Bình Nhân viên Bảo vệ 



58 Bà Trần Thị Thanh Hà Giáo viên Toán 

59 Bà Dương Thu Trang Giáo viên Toán 

60 Bà Trương Thanh Thùy Giáo viên Toán 

61 Bà Bùi Thị Nhài Giáo viên Hóa học 

62 Bà Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh học 

63 Bà Quách Thị Quỳnh Giáo viên Lịch Sử 

64 Ông Nguyễn Quang Đông Giáo viên Thể dục 

  THPT Bắc Sơn   

1 Ông  Nguyễn Hoàng  Chung Giáo viên Toán 

2 Ông  Bùi Văn  Giáp Giáo viên Toán 

3 Ông  Nguyễn Thanh Hà Giáo viên Địa Lí 

4 Bà Ngô Thu Hằng Nhân viên Thiết bị 

5 Bà Phạm Thị Thu Hảo Giáo viên Tin 

6 
Bà 

Nguyễn Thị Hiên Giáo viên 

Giáo dục công 

dân 

7 Ông  Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên Sinh học 

8 Bà Trần Thị  Hoà Giáo viên Hoá học 

9 Bà Bạch Thị  Hữu Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà Bạch Thị  Khuê Phó hiệu trưởng Ngữ văn 

11 Bà Bùi Thị Mây Giáo viên Tiếng Anh 

12 Ông  Bùi Văn Phán Giáo viên Lịch Sử 

13 Ông  Bùi Văn Quân Giáo viên Vật lí 

14 Ông  Đinh Ngọc Sơn Hiệu trưởng GDTC-QPAN 

15 Ông  Nguyễn Trung  Tâm Giáo viên Tin 

16 Bà Bùi Thị  Thẩm Giáo viên Vật lí 

17 Ông  Bùi Văn  Thao Nhân viên Thư viện 

18 Bà Bùi Thị Tâm Thức Giáo viên Sinh học 

19 Bà Đàm Thị Phương  Thúy Giáo viên Toán 

20 Bà Nguyễn Thị Thu  Trang Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Đinh Thị  Vân Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Bùi Thị Lịch Nhân viên Y tế 

23 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên  Công nghệ 

24 Bà Bùi Thị Hoàn Giáo viên Lịch Sử 

25 Bà Đinh Thị  Niển Giáo viên Ngữ văn 

26 Bà Bùi Thị Thịnh Giáo viên GDTC-QPAN 

27 Ông  Bùi Văn Khánh Phó hiệu trưởng Vật lí 

  THPT Cao Phong   

1 Bà Khiếu Thị Lan  Anh Giáo viên Toán 



2 Bà Vũ Thị Diệp Anh Nhân viên Thiết bị 

3 Bà Ngô Thị Bé Nhân viên Văn thư 

4 Ông  Văn Trọng Bình Giáo viên Toán 

5 Bà Bùi Anh  Đào Giáo viên Ngữ Văn 

6 Bà Bùi Thị  Dung Nhân viên Y tế 

7 Bà Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Sinh học 

8 Ông Nguyễn Danh Dũng Giáo viên GDCD 

9 Ông  Nguyễn Xuân  Du Giáo viên Thể dục 

10 Ông Bùi Ngọc Dương Giáo viên Thể dục  

11 Bà Khà Thị  Hạnh Giáo viên Địa lý 

12 Bà Doãn Thị  Hiền Giáo viên Anh văn 

13 Bà Lò Thị Hoan Giáo viên Lịch Sử 

14 Bà Phạm Thị Thu  Huế Giáo viên Tin học 

15 Bà Đỗ Thị  Huế  Giáo viên Ngữ văn 

16 Ông Nguyễn Mạnh  Hùng Giáo viên  Sinh học  

17 Bà Đặng Thị  Hương Giáo viên Anh văn 

18 Bà  Nguyễn Thị Mai  Hương Hiệu trưởng Ngữ Văn 

19 Bà Phạm Thị Thanh  Hương Giáo viên Thể dục  

20 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Toán 

21 Bà Nguyễn Thị  Huyền Nhân viên Thư viên  

22 Ông  Đinh Duy Linh Giáo viên Toán 

23 Ông Nguyễn Hoàng Nam PhóHiệu trưởng Toán 

24 Bà  Vũ Thị Thanh Nga Giáo viên Toán 

25 Bà  Hồ Thanh Ngân Giáo viên Hóa học 

26 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Ngữ Văn 

27 Bà Lê Việt  Phương Giáo viên Vật lý 

28 Bà Vũ Thị  Quế Phó Hiệu trưởng Ngữ Văn 

29 Bà Phạm Thị Thanh Quý Giáo viên Anh văn 

30 Ông Bùi Văn Tam Giáo viên Vật lý 

31 Bà  Nguyễn Tú  Thanh Nhân viên Thư viện  

32 Bà  Bùi Phương  Thảo Giáo viên Công nghệ 

33 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Giáo viên GDCD 

34 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ngữ Văn 

35 Bà Nguyễn Thị  Thương Giáo viên Hóa học 

36 Ông Lê  Thành  Trung Giáo viên Hóa học 

37 Ông Nguyễn Quốc Tuấn Giáo viên Lịch Sử 

38 Bà  Âu Hải Vân Giáo viên Vật Lý 



39 Bà Nguyễn Thị Xuyên Nhân viên Kế toán 

40 Ông Bùi Văn Dũng Giáo viên Thể dục  

41 Bà Nguyễn Thị  Giang Giáo viên Tin học 

42 Bà Đào Thị  Thoa Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Lê Thị   Thu  Giáo viên Địa lý 

44 Ông Nguyễn Anh  Tuấn Giáo viên Tin học 

45 Bà Lê Thu  Uyên Giáo viên Công Nghệ 

46 Bà Nguyễn Thùy  Vân Giáo viên Sinh học 

  THPT chuyên Hoàng Văn Thụ   

1 Ông Bùi Văn  Đường Hiệu trưởng Vật Lý 

2 Ông Nguyễn Tiến  Đức Phó Hiệu trưởng Tin học 

3 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng Địa lý 

4 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Lan Phó Hiệu trưởng Hoá học 

5 Bà Nguyễn Thị Mai  Anh Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Phan Mai  Anh Giáo viên Tiếng Nga 

7 Bà Nguyễn Thị Lan  Anh Giáo viên Tiếng Trung 

8 Ông Nguyễn Thế  Anh Nhân viên   

9 Bà Nguyễn Thị  Bình Nhân viên   

10 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Cảnh Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Thị Thu Cúc Giáo viên Địa lý 

12 Ông Vũ Cao  Cường Giáo viên Thể dục 

13 Ông Nguyễn Tiến  Dũng Giáo viên Tin học 

14 Ông Nguyễn Hữu  Dũng Giáo viên Thể dục 

15 Ông Bùi Đức  Dương Giáo viên Toán 

16 Bà Tô Thị Thanh Hà Giáo viên Tiếng Anh 

17 Bà Đặng Thị Việt Hà Nhân viên   

18 Bà Nguyễn Thị Việt  Hà Giáo viên Tiếng Pháp 

19 Bà Lê Thị Thu  Hà Giáo viên Thể dục 

20 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn 

21 Bà Đinh Thị Thúy  Hằng Giáo viên Tin học 

22 Bà Bùi Thị Thu  Hằng Giáo viên Hoá học 

23 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Giáo viên Tiếng Trung 

25 Bà Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên GDCD 

26 Bà Hoàng Thị Hảo Giáo viên Thể dục 

27 Bà Phạm Thị Bích  Hiền Giáo viên Toán học 



28 Bà Bùi Thị  Hiền Giáo viên Vật Lý 

29 Bà Vũ Thị   Hiền Giáo viên GDCD 

30 Bà Nguyễn Thị Bích  Hòa Giáo viên Tiếng Pháp 

31 Bà Phạm Thị Minh Hòa Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà Nguyễn Thị  Hòa Giáo viên Địa lý 

33 Bà Ngô Thị Tố  Hoan Giáo viên Vật Lý 

34 Ông Nguyễn Sỹ Huân Giáo viên Thể dục 

35 Bà Trần Thị Thu  Huế Giáo viên GDCD 

36 Bà Phan Thị  Huệ Giáo viên Vật Lý 

37 Ông Trần Văn Hùng Giáo viên Toán 

38 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Hương Giáo viên Toán 

39 Bà Bùi Thị  Hương Giáo viên Toán 

40 Bà Trịnh Thị Thanh Hương Giáo viên Vật Lý 

41 Bà Nguyễn Giáng  Hương Giáo viên Ngữ văn 

42 Bà Nguyễn Thị  Hương Giáo viên Lịch Sử 

43 Bà 

Phùng Ngọc 

Liên Hương Giáo viên Tiếng Anh 

44 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương Nhân viên   

45 Bà Lê Thị  Hường Giáo viên Ngữ văn 

46 Bà Nguyễn Thị Thu  Hường Giáo viên Ngữ văn 

47 Bà Đinh Thu  Hường Giáo viên Toán 

48 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

49 Bà Hoàng Ngân Khánh Giáo viên Hoá học 

50 Bà Phạm Thị  Khuyên Giáo viên Hoá học 

51 Bà 

Nguyễn Thị 

Hương Lan Giáo viên Hoá học 

52 Bà Đinh Hoàng  Lan Giáo viên Toán 

53 Bà Hoàng Mai Linh Giáo viên Sinh học 

54 Bà Đinh Thị Mai  Linh Nhân viên   

55 Bà Đỗ Thị Thùy  Linh Giáo viên Tiếng Nga 

56 Bà Nguyễn Minh Loan Giáo viên Vật Lý 

57 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương  Loan Giáo viên Toán 

58 Ông Nguyễn Hoàng Long Giáo viên Thể dục 

59 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Tin học 

60 Bà Phạm Thị Mai Giáo viên Lịch Sử 

61 Bà Đào Thị Thúy  Mai Giáo viên Tiếng Anh 

62 Bà Trần Thị Phương  Mai Giáo viên GDCD 



63 Ông Phạm Đình Mẫn Giáo viên Vật Lý 

64 Ông Kiều Vũ  Mạnh Giáo viên Sinh học 

65 Bà Phạm Thị Minh Giáo viên Tiếng Anh 

66 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên Thể dục 

67 Ông Lê Thành Nam Giáo viên Tin học 

68 Bà Phạm Thanh Nga Giáo viên Ngữ văn 

69 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên Ngữ văn 

70 Bà Đỗ Quỳnh  Nga Giáo viên Ngữ văn 

71 Bà Nguyễn Phương  Nga Giáo viên Tiếng Pháp 

72 Bà Phạm Thuỳ  Ngân Giáo viên Toán 

73 Bà Bùi Thị Thúy  Ngân Giáo viên Sinh học 

74 Bà Lê Thanh Nghĩa Giáo viên Toán 

75 Bà Lê Thị  Nguyệt Giáo viên Tiếng Trung 

76 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Nguyệt Giáo viên Địa lý 

77 Bà Đinh Thị Kim  Nho Giáo viên Toán 

78 Bà Đặng Thị Hồng  Nhung Giáo viên Tiếng Nga 

79 Bà Nguyễn Thị  Nhung Giáo viên Sinh học 

80 Bà Lê Thùy  Nhung Giáo viên Ngữ văn 

81 Bà Mai Thị Thuý  Ninh Giáo viên Ngữ văn 

82 Bà Lưu Thị Thu  Oanh Giáo viên Tiếng Anh 

83 Bà Bùi Thị Thanh  Phương Giáo viên Địa lý 

84 Bà Quản Thị Thu  Phương Giáo viên Ngữ văn 

85 Bà Nguyễn Thu  Phương Giáo viên Tiếng Anh 

86 Ông Phạm Hồng Quang Giáo viên Vật Lý 

87 Bà Quách Thị Thu Quế Giáo viên Toán 

88 Bà Nguyễn Thị  Quý Giáo viên Vật Lý 

89 Bà Trần Thị Ngọc  Quỳnh Giáo viên Toán 

90 Bà Bạch Như  Quỳnh Nhân viên   

91 Bà Hoàng Thị  Sáu Giáo viên Tiếng Anh 

92 Ông Nguyễn Chí Tâm Giáo viên Toán 

93 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Giáo viên Sinh học 

94 Ông Nguyễn Hồng  Thái Giáo viên Tin học 

95 Ông Phùng Đình Thắng Giáo viên Công nghệ 

96 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Thanh Giáo viên Lịch Sử 

97 Ông Vũ Xuân  Thanh Giáo viên Địa lý 

98 Bà Vũ Thị Kim Thanh Giáo viên Tiếng Anh 



99 Ông Nguyễn Phú  Thành Giáo viên Ngữ văn 

100 Bà Võ Thị Phương  Thảo Giáo viên Hoá học 

101 Bà Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên Lịch Sử 

102 Ông Bùi Văn  Thiện Giáo viên Vật Lý 

103 Ông Lê Đức Thịnh Nhân viên   

104 Ông Lê Đức  Thọ Giáo viên Toán 

105 Bà Vũ Thị Ngọc Thư Giáo viên Thể dục 

106 Ông Nguyễn Văn  Thụ Giáo viên Hoá học 

107 Bà Nguyễn Ngọc Thuỷ Giáo viên Ngữ văn 

108 Bà Lục Thị  Thuỷ Nhân viên   

109 Bà Nguyễn Thị  Thúy Giáo viên Toán 

110 Bà Trần Thị Phương  Thùy Giáo viên Toán 

111 Bà Nguyễn Kim  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

112 Ông Lương Ngọc  Thuyết Giáo viên Hoá học 

113 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Địa lý 

114 Ông Đỗ Văn  Trình Giáo viên Tiếng Trung 

115 Ông Vương Thành  Trung Giáo viên Tin học 

116 Ông Bùi Mạnh Tuấn Giáo viên Vật Lý 

117 Ông Nguyễn Mạnh  Tuấn Giáo viên Tiếng Anh 

118 Ông Nguyễn Tiến Tùng Giáo viên Công nghệ 

119 Ông Nguyễn Ngọc  Tuyên Nhân viên   

120 Bà Lý Thị Kim  Tuyến Giáo viên Sinh học 

121 Bà Nguyễn Thị Kim  Tuyến Nhân viên   

122 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Vân Giáo viên Công nghệ 

123 Bà Lưu Thị Vinh Giáo viên Lịch Sử 

124 Bà Vũ Thị Hoàng  Xiêm Giáo viên Lịch Sử 

125 Bà Nguyễn Ngọc  Xuân Giáo viên Toán 

126 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân Nhân viên   

127 Ông Vũ Cao  Cường Giáo viên Thể dục 

128 Ông Nguyễn Tiến  Đức Phó Hiệu trưởng Tin học 

129 Ông Bùi Văn  Đường Hiệu trưởng Vật Lý 

130 Bà Tô Thị Thanh Hà Giáo viên Tiếng Anh 

131 Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn 

132 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

133 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng Địa Lý 

134 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Hương Giáo viên Toán 



135 Bà Lê Thị  Hường Giáo viên Ngữ văn 

136 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Lan Phó Hiệu trưởng Hoá học 

137 Bà Nguyễn Minh Loan Giáo viên Vật Lý 

138 Ông Phạm Đình Mẫn Giáo viên Vật Lý 

139 Bà Bùi Thị Thúy  Ngân Giáo viên Sinh học 

140 Bà Lê Thị  Nguyệt Giáo viên Tiếng Trung 

141 Bà Bùi Thị Thanh  Phương Giáo viên Địa Lý 

142 Ông Lương Ngọc  Thuyết Giáo viên Hoá học 

143 Ông Nguyễn Tiến Tùng Giáo viên Công nghệ 

144 Bà Nguyễn Ngọc  Xuân Giáo viên Toán 

145 Bà Phạm Thuỳ  Ngân Giáo viên Toán 

146 Bà Hoàng Thị Sáu Giáo viên Tiếng Anh 

147 Bà Lưu Thị Vinh Giáo viên Lịch Sử 

148 Bà Trần Thị Thu  Huế Giáo viên GDCD 

  THPT Cộng Hòa   

1 Ông Trương Anh  Tuấn Hiệu trưởng Toán 

2 Ông Bùi Ngọc  Cường Giáo viên Sinh học 

3 Bà Bùi Thị Như  Chiều Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Bùi Thị  Dung Nhân viên Văn thư 

5 Ông Bùi Văn  Điệu Giáo viên Hoá học 

6 Bà Bùi Thị  Định Giáo viên tiếng Anh 

7 Ông Phạm Khắc  Giáp Giáo viên Toán  

8 Bà Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Toán 

9 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Toán 

10 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Dương Văn Hải Giáo viên Địa lý 

12 Bà Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh Giáo viên Hoá học 

13 Bà Bùi Như Hoa Nhân viên Thiết bị 

14 Bà Vương Thị Hoà Giáo viên GDCD 

15 Bà Trịnh Thị Thu  Hoài Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà Bùi Thị  Hơn Giáo viên Sinh học 

17 Bà Bùi Quỳnh  Hương Giáo viên Toán 

18 Bà Vũ Thị  Hương Giáo viên Hoá học 

19 Bà Bùi Văn Kiềm Nhân viên Bảo vệ 

20 Bà Bùi Thị  Liên Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Bùi Thị  Linh Giáo viên Toán 

22 Ông Bùi Văn  Lưu Phó Hiệu trưởng Toán 



23 Bà Bùi Thị Quỳnh Nga Giáo viên Ngữ văn 

24 Ông Bùi Văn  Nghiệp Giáo viên Sinh học 

25 Ông Bùi Thanh Nhã Giáo viên tiếng Anh 

26 Ông Nguyễn Tuấn  Phượng Giáo viên TDTT_GDQP 

27 Ông Nguyễn Văn  Quang Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

28 Bà Trương Thị  Quyên Giáo viên Vật lý 

29 Bà Bùi Thị  Sang Giáo viên KTNN 

30 Bà Bùi Thị Son Giáo viên Ngữ văn 

31 Ông Lưu Văn  Tuấn Giáo viên Vật lý 

32 Ông Bùi Thanh  Tùng Giáo viên TDTT 

33 Bà Bùi Thanh  Thời Giáo viên Lịch Sử 

34 Bà Bùi Thị Lệ Thu Giáo viên KTNN 

35 Ông Bùi Văn  Thu Giáo viên Tin học 

36 Bà Bùi Thị Thanh  Thuỷ Giáo viên KTCN 

37 Ông Bùi Văn  Thức Nhân viên  Bảo vệ 

38 Bà Trịnh Thị Ái  Thương Giáo viên Lịch sử 

39 Bà Đỗ Như  Trang Giáo viên Ngữ văn 

40 Bà Trần Thị Hải  Vân Giáo viên Ngữ văn 

41 Ông Bùi Bình  Yên Giáo viên Lịch Sử 

42 Bà Bùi Thị  Thảo Giáo viên TD-QPAN 

43 Bà Quách Thị  Bích Giáo viên  Địa lí 

44 Bà Bùi Thị Diệu Giáo viên GDCD 

45 Bà Lê Thị Thu Hoà Nhân viên Kế toán 

46 Bà Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Toán 

47 Ông Bùi Văn  Quyền Giáo viên Tiếng Anh 

48 Bà  Bùi Thị Vân Giáo viên Ngữ văn 

  THPT Công Nghiệp   

1 Bà Đào Thị Ngọc  Anh Giáo viên Vật lí 

2 Ông Nguyễn Hoàng  Anh Giáo viên Hóa học 

3 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên Tiếng anh 

4 Bà Trần Thị  Dung Giáo viên Hóa học 

5 Bà Phùng Thị Thuỳ  Dương Giáo viên Tin học 

6 Bà Lương Thị Hồng  Điệp Giáo viên Tiếng anh 

7 Bà Hoàng Thị  Giang Giáo viên Tiếng anh 

8 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  Hà Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Đoàn Thị Việt  Hà Giáo viên GDCD 

10 Ông Trần Thanh  Hải Giáo viên Thể dục 



11 Bà Lê Thị Minh  Hải Giáo viên Vật lí 

12 Bà Phạm Thị  Huệ Giáo viên Toán 

13 Bà Đoàn Thị Thuý  Hoà Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Đinh Thị Bích  Hằng Nhân viên Văn thư 

15 Bà Đào Thị Thu  Hiền Giáo viên Thể dục 

16 Bà Đặng Minh  Hiếu Giáo viên Toán 

17 Bà Lê Thị  Hồng Nhân viên Thủ quỹ 

18 Bà Hoàng Thị  Huệ Giáo viên Ngữ văn 

19 Bà Phạm Thị Thanh  Huyền Giáo viên Lịch sử 

20 Bà Trương Mai  Hương Giáo viên Lịch sử 

21 Bà Bùi Thuý  Hường Giáo viên Toán 

22 Bà Dương Thu  Hường Giáo viên Vật lí 

23 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Hương  Giáo viên Tiếng anh 

24 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Kiều Giáo viên Ngữ văn 

25 Bà Mai Thị Thanh  Lịch Giáo viên Vật lí 

26 Bà Nguyễn Thị Vân  Linh Giáo viên Hóa học 

27 Bà Nguyễn Thị  Liên Giáo viên Sinh học 

28 Bà Nguyễn Huyền  Lương Giáo viên Thể dục 

29 Bà Trần Thị  Lý Giáo viên GDCD 

30 Bà Lý Thị Thanh  Mai Giáo viên Địa lí 

31 Bà Nguyễn Thị  Nương Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà Bùi Thị Thanh  Nga Giáo viên Ngữ văn 

33 Bà Phạm Thị Bích  Ngọc Giáo viên Lịch sử 

34 Bà Bùi Thị Bình  Nguyên Giáo viên Tin học 

35 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung Giáo viên Thư viện 

36 Bà Hà Thị Lệ  Nhung Giáo viên Sinh học 

37 Bà Vũ Thị Lan  Phương Giáo viên Ngữ văn 

38 Ông Bùi Thanh  Quý Giáo viên Thể dục 

39 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Tâm Giáo viên Sinh học 

40 Ông Phạm Thanh  Tùng Nhân viên Bảo vệ 

41 Bà Vương Thị Kim  Tuyến Giáo viên Hóa học 

42 Bà Vũ Thị Ánh  Tuyết Giáo viên Thể dục 

43 Ông Khương Văn  Thành Giáo viên Toán 

44 Ông Phạm Anh  Thắng Giáo viên Toán 

45 Bà Đào Phương  Thảo Giáo viên Địa lí 



46 Bà Hà Phương  Thảo Giáo viên Tiếng Anh 

47 Bà Đỗ Thị  Thế Nhân viên Kế toán 

48 Ông Lê Đức  Thiện Giáo viên Vật lí 

49 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Thu Giáo viên Tiếng anh 

50 Bà Đinh Thị Thu  Trang Giáo viên Địa lí 

51 Ông Lê Trung Trực Giáo viên Thể dục 

52 Ông Hà Việt  Trường Nhân viên Thiết bị 

53 Bà Bùi Thị  Uyên Giáo viên Sinh học 

54 Bà Trần Thị  Vân Giáo viên Lịch sử 

55 Bà Bùi Thị Như  Quỳnh Giáo viên Tin học 

56 Ông Đỗ Trương  Long Giáo viên Vật lí 

57 Bà Hoàng Thị Kim  Anh Giáo viên Toán 

58 Bà Nguyễn Thị Lan  Anh Giáo viên Vật lí 

59 Bà Phạm Ngọc  Hà Hiệu trưởng Ngữ văn 

60 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Huệ Giáo viên Ngữ văn 

61 Ông Hà Văn  Lương Giáo viên Hóa học 

62 Bà 

Phạm Thị 

Phương  Mai Giáo viên Toán 

63 Bà Vương Thị Kiều  Nga Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

64 Bà Trần Thị Mai  Phương Giáo viên Toán 

65 Ông Ngô Đức  Sơn Giáo viên Sinh học 

66 Bà Trần Thị Thanh Trang Phó Hiệu trưởng Toán 

67 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Thuý Giáo viên Công nghệ 

68 Bà Lê Kim  Ngân Giáo viên Ngữ văn 

  THPT Cù Chính Lan   

1 Ông Nguyễn Tiến Dương Hiệu trưởng Hóa học 

2 Ông Bùi Xuân  Nam Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

3 Ông Kiều Anh  Tuấn Phó Hiệu trưởng Toán 

4 Bà Phạm Thị Tuyết Ánh Giáo viên GDCD 

5 Bà Lê Thị  Bình Giáo viên Tiếng anh 

6 Ông Chu Huy  Cảnh Giáo viên TD-ANQP 

7 Ông Nguyễn Thành  Đại Giáo viên Sinh học 

8 Bà Hà Thị  Dĩnh Giáo viên Toán 

9 Bà Nguyễn Thị  Hằng Giáo viên Địa lí 

10 Bà Lê Thị  Hằng Nhân viên Kế toán 

11 Bà Vũ Thị  Hạnh Giáo viên Tin học 



12 Bà Nguyễn Hồng  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Trịnh Thanh Hảo Giáo viên Địa lý 

14 Bà Đỗ Thị Thu  Hiền  Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Bùi Thị Hồng Hoà Giáo viên Toán 

16 Bà Đặng Thị  Hoàn Giáo viên Toán 

17 Ông  Ngô Việt  Hùng Giáo viên Hóa học 

18 Ông Nguyễn Trọng  Hưng Giáo viên Tiếng anh 

19 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương Giáo viên Tiếng anh 

20 Bà Nguyễn Thu  Huyền Nhân viên Thư viện 

21 Bà Lê Thị  Kiều Giáo viên TD-ANQP 

22 Ông Quách Văn  Liêm Giáo viên Vật lý 

23 Bà Nguyễn Thị Kim  Liên Nhân viên Y tế 

24 Bà Bùi Thị  Liếp Giáo viên Địa lý 

25 Bà 

Nghiêm Thị 

Châu  Loan Giáo viên Lịch sử 

26 Bà Bùi Thị Mai Nhân viên Thiết bị 

27 Bà Lê Quỳnh  Nga Giáo viên Tiếng Anh 

28 Bà Quyền Thuý  Nga Giáo viên TD-ANQP 

29 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  Ngân Giáo viên Công nghệ 

30 Bà Mai Thị Minh  Nguyệt Giáo viên Lịch sử 

31 Bà Bùi Thị  Nhiệm Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung Giáo viên Toán 

33 Ông Nguyễn Đình  Quân Giáo viên Sinh học 

34 Ông  Bùi Như Quân Giáo viên Toán 

35 Bà Nguyễn Thị Mai  Quỳnh Giáo viên Công nghệ 

36 Ông Mai Hồng  Sơn Giáo viên Tiếng anh 

37 Ông Hồ Sỹ  Tân Giáo viên Vật lý 

38 Ông Phạm Văn  Thế Giáo viên Toán 

39 Bà  Bùi Thị Thương Giáo viên Hóa học 

40 Bà Nguyễn Thị  Thuý Giáo viên Lịch sử 

41 Bà Nguyễn Thị  Thuỷ Giáo viên Tin học 

42 Bà Đoàn Thị  Thủy Nhân viên Thiết bị 

43 Bà Nguyễn Thị Thu  Trang Nhân viên Văn thư 

44 Ông Bùi Văn  Tú Giáo viên Tin học 

45 Bà Nguyễn Ngọc  Tú Giáo viên Tiếng anh 

46 Ông Nguyễn Tiến  Tuấn Giáo viên Vật lý 

47 Ông Phan Thanh Tuấn Giáo viên TD-ANQP 



48 Bà Nguyễn Thị  Vân Giáo viên Toán 

49 Bà Lê Thị Hồng  Vĩnh Giáo viên Ngữ văn 

50 Bà Tạ Thị  Xuân Giáo viên Công nghệ 

51 Ông Bùi Nam  Khánh Giáo viên TD-ANQP 

52 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Phương Giáo viên GDCD 

53 Bà Bùi Việt  Hà  Giáo viên Ngữ văn 

54 Bà Đặng Thị  Huê Giáo viên Ngữ văn 

55 Bà Nguyễn Thị  Nga Giáo viên Ngữ văn 

56 Bà Bùi Thị Phương  Thảo Giáo viên Sinh học 

57 Bà Bùi Thị Minh  Thuỳ Giáo viên Tiếng Anh 

58 Ông  Bùi Hùng Viết Giáo viên Toán 

59 Bà 

Nguyễn Thị 

Hoàng  Vượng Giáo viên GDCD 

  THPT Đà Bắc   

1 Bà Lương Thị  Diệp Giáo viên Vật lí 

2 Bà Lê Thu Hà Giáo viên Hóa học 

3  Ông  Lê Văn Hải Giáo viên Hóa 

4 Bà Đinh Thị Hạnh Giáo viên Địa lí 

5 Bà Đỗ Thị Mộng Hằng Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn 

7  Ông  Vũ Chí Hiếu Giáo viên Tin học 

8 Bà Đinh Thị Hoa Giáo viên Vật lí 

9 Bà Trần Thị Hoài Giáo viên TDQP 

10  Ông  Đinh Thanh Huệ Giáo viên TDQP 

11 Bà Đỗ Thị Huyền Nhân viên Kế toán 

12 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Hương Giáo viên Toán 

13 Bà 

Nguyễn Thị 

Thùy Hương Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Đinh Thị Thu Hường Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Lường Thị Liên Giáo viên Địa lí 

16 Bà Triệu Thị Liên Giáo viên  Ngữ văn 

17 Bà Phạm Thị Thùy  Linh Giáo viên Công nghệ 

18 Bà Phạm Thị Thanh Loan Giáo viên Anh văn 

19 Bà  Phạm Thị   Loan   Giáo viên   Ngữ văn  

20 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Loan Giáo viên Anh văn 

21  Ông  Nguyễn Thành Luân Giáo viên Lịch sử 

22  Ông  Mai Đình Luyện Giáo viên Toán 



23 Bà Dương Thị Minh Ngọc Nhân viên     Thư viện 

24 Bà Đỗ Thị Nhung Giáo viên Anh văn 

25 Bà Xa Thị Oanh Giáo viên Địa lí 

26 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Toán 

27 Bà Xa Thị Phượng Giáo viên Công dân 

28 Bà Bàn Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

29 Bà Phùng Thị Quỳnh Giáo viên Lịch sử 

30 Bà Tòng Thị Tâm Giáo viên Vật lí 

31  Ông  Phạm Mạnh Tuấn Giáo viên TDQP 

32 Bà Lương Thị  Tưởng Giáo viên Sinh học 

33 Bà Phùng  Phương Thanh Giáo viên Toán 

34 Bà Nguyễn Thị  Thanh Giáo viên Sinh học 

35 Bà Xa Thị Thoả Giáo viên Công dân 

36 Bà Mai Thị Thu Giáo viên Toán 

37 Bà Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Lịch sử 

38 Bà Đặng Thị  Thúy Giáo viên Hóa học 

39 Bà Phan Thị Thương Nhân viên Văn thư 

40 Bà Bùi Thị Thùy Trang Nhân viên 

Thiết bị thí 

nghiệm 

41  Ông   Nguyễn Viết   Trường   Giáo viên   Tin học  

42 Ông Bùi Huy Đệ Giáo viên Công nghệ NN 

43 Bà Bùi Thị  Hà Giáo viên Toán 

44 Bà  Nguyễn Thanh  Hương Giáo viên Tin 

45 Ông Vũ Hoàng Long Phó Hiệu trưởng  GDTC, QPAN 

46 Ông Phạm Văn  Nam Giáo viên GDTC, QPAN 

47 Bà Cao Thị Thanh Nga Giáo viên Tiếng Anh  

48 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Toán 

49 Bà Phạm Thị Xuyến Giáo viên Ngữ văn 

  THPT Đại Đồng   

1 Ông Nguyễn Hữu An Giáo viên Địa lý 

2 Ông Nguyễn Đức  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Bùi Thị  Ánh Giáo viên Hóa học 

4 Bà Nguyễn Thị Thu  Cúc Giáo viên Giáo viên 

5 Bà Bùi Thị  Cường Giáo viên Địa lý 

6 Ông Nguyễn Mạnh  Cường Giáo viên 

Giáo dục quốc 

phòng 

7 Ông Nguyễn Thị Thu  Dung Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Hoàng Xuân Dũng Giáo viên Thể dục 



9 Ông Nguyễn Huy Đạo Phó hiệu trưởng Toán 

10 Ông Nguyễn Văn  Hà Giáo viên Vật lý 

11 Ông Nguyễn Tuấn  Hải Giáo viên Toán 

12 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Hóa học 

13 Bà Võ Thị Thu  Hằng Nhân viên   Thiết bị 

14 Bà Bùi Thị  Hiền Nhân viên   Văn thư 

15 Bà Bùi Thị  Huệ Giáo viên Toán 

16 Bà Bùi Thị Thanh  Hương Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Quách Thị   Hương Giáo viên Ngữ văn 

18 Ông Trần Quang  Khánh Giáo viên Toán 

19 Bà Đào Thị Ngọc  Lan Giáo viên Tin học 

20 Ông Bùi Văn  Lực Nhân viên   Bảo vệ 

21 Bà Bùi Thị  Năm Giáo viên Vật lý 

22 Bà Bùi Thị Ngọc Giáo viên Sinh học 

23 Bà Trần Thị  Ngọc Giáo viên Tiếng Anh 

24 Ông Trương Minh  Nhật Giáo viên Sinh học 

25 Bà Bùi Thị  Nương Giáo viên Lịch sử 

26 Ông Lê Văn Sáu  Phước Giáo viên Tiếng Anh 

27 Bà Vũ Thị Bích  Phương Giáo viên Tiếng Anh 

28 Bà Bùi Thị  Phương Nhân viên   Thư viện 

29 Ông Đặng Văn  Quang Giáo viên Toán 

30 Ông Bùi Quang  Thịnh Giáo viên 

Giáo dục quốc 

phòng 

31 Bà Nguyễn Thị  Thoa Giáo viên Ngữ văn 

32 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Vật lý 

33 Bà Ninh Trần  Thu Giáo viên Tiếng Anh 

34 Bà Vũ Thị Hoài  Thương Giáo viên Công nghệ 

35 Bà Bùi Thị  Thủy Giáo viên Sinh học 

36 Bà Bùi Thị  Thủy Nhân viên   Y tế 

37 Ông Trần Đức  Toản Nhân viên   Kế toán 

38 Bà Hoàng Thị  Tính Giáo viên Ngữ văn 

39 Ông Trần Công  Trình Giáo viên Tin học 

40 Ông Nguyễn Duy  Trường Giáo viên Công nghệ 

41 Bà Bùi Thị Thanh  Tú Nhân viên  Phục vụ 

42 Bà Đinh Thị Mỹ  Tuyền Giáo viên Toán 

43 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  Vân Giáo viên Ngữ văn 

44 Bà Bùi Thị  Hường Giáo viên Lịch sử 



45 Bà Bùi Thị Phương  Thảo Giáo viên Sinh học 

46 Ông Đinh Văn  Binh Giáo viên GDCD 

47 Bà Kiều Thị  Hạnh Giáo viên Lịch sử 

48 Ông Đào Việt  Hùng Hiệu trưởng Toán 

49 Bà Nguyễn Ngọc  Khánh Giáo viên Ngữ văn 

50 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Toán 

51 Ông Bùi Văn Tuấn Phó hiệu trưởng Thể dục 

52 Bà Bùi Thị Vui Giáo viên Thể dục 

53 Bà Đỗ Thị Thanh Xuân Giáo viên Toán 

  THPT Kim Bôi   

1 Bà Hà Thị Vân Anh Nhân viên Thư viện 

2 Bà 

Nguyễn Thị 

Thảo Anh Giáo viên 
Tiếng Anh 

3 Ông Phạm Tuấn Anh Giáo viên Vật Lý 

4 Ông Nguyễn Việt Bình Giáo viên Lịch sử 

5 Ông Nguyễn Văn Chiến Giáo viên Sinh học 

6 Ông Bùi Hùng Cường Giáo viên Toán học 

7 Ông Trần Mạnh Cường Giáo viên Thể dục 

8 Ông Nguyễn Hồng Đăng Giáo viên Toán học 

9 Ông Bùi Văn Dũng Giáo viên Thể dục 

10 Ông Nguyễn Đức Đương Phó hiệu trưởng Toán học 

11 Bà Bùi Thị Gấm Giáo viên Địa Lý 

12 Bà Bùi Thị Hải Giáo viên Sinh học 

13 Bà Triệu Thị Thu Hải Nhân viên Phục vụ 

14 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa Lý 

15 Bà Nguyễn Thị Thu  Hiền Giáo viên Tiếng Anh 

16 Ông Nguyễn Văn Hoà Giáo viên Tin học 

17 Bà Bùi Minh Huệ Giáo viên Ngữ Văn 

18 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên Ngữ Văn 

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên Tiếng Anh 

20 Bà Dương Thị Huyền Giáo viên Sinh học 

21 Bà Trần Thị Bích Huyền Giáo viên Ngữ Văn 

22 Bà Đào Thị  Kim Liên Giáo viên Lịch sử 

23 Bà Lê Huyền Linh Giáo viên Sinh học 

24 Bà Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Hóa học 

25 Bà Bùi Thị Lưu Nhân viên Y tế 

26 Bà Nguyễn Thị  Mai Giáo viên Vật Lý 

27 Bà Trần Thị Mai Giáo viên Hóa học 



28 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên Lịch Sử 

29 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên GDCD 

30 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung Giáo viên 
Hóa học 

31 Bà Vũ Thị Hồng Nhung Giáo viên Ngữ Văn 

32 Ông Bùi Văn Nội Giáo viên Thể dục 

33 Bà Lê Thị Thúy Phương Nhân viên Kế toán 

34 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Vật lý 

35 Bà Bùi Thị Quyên Giáo viên GDCD 

36 Bà Nguyễn Lệ Quyên Giáo viên Tiếng Anh 

37 Ông Đinh Thế  Tài Phó hiệu trưởng Tiếng Anh 

38 Ông Bùi Minh Thắng Giáo viên Hóa học 

39 Ông Lê Cao Thắng Giáo viên Công nghệ 

40 Ông Phạm Xuân Thắng Giáo viên Ngữ Văn 

41 Ông Ngô Trung Thành Giáo viên Tin học 

42 Bà 

Đinh Thị 

Phương Thảo Giáo viên 
Tiếng Anh 

43 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Toán học 

44 Bà Nguyễn Thị Vân Thuý Giáo viên Vật Lý 

45 Bà Vũ Thị Thu Thuỷ Giáo viên Ngữ văn 

46 Bà Bùi Bích Tiến Giáo viên Lịch sử 

47 Bà Bùi Thị Quý Toàn Giáo viên Vật Lý 

48 Bà Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Thể dục 

49 Bà Bùi Thị Như Trang Giáo viên Ngữ Văn 

50 Ông Bùi Văn Tùng Nhân viên Thiết bị 

51 Ông Phạm Thanh Tùng Giáo viên Thể dục 

52 Bà Bạch Thị Vân Giáo viên Thể dục 

53 Ông Lê Văn Vinh Hiệu trưởng Sinh học 

54 Bà Hoàng Thị Xuân Giáo viên Tiếng Anh 

55 Bà Trần Thị Lan Anh Giáo viên Toán học 

56 Bà Đinh Ngọc  Bích Giáo viên Toán học 

57 Ông Hoàng Trung Dũng Giáo viên Toán học 

58 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Minh Giáo viên 
Tin học 

59 Bà Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên Hóa học 

60 Bà Đặng Thị Minh Phương Giáo viên Vật lý 

61 Bà Bùi Thị Thuận Giáo viên Văn học 

62 Bà Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Tiếng Anh 

63 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lý 



  THPT Kỳ Sơn   

1 Bà 

Nguyễn Mộng 

Giang  Chi Giáo viên Vật Lí 

2 Ông Nguyễn Văn Chiều Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông  Ngô Văn Công Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

4 Ông Nguyễn Mạnh  Cường Giáo viên Thể Dục 

5 Bà  Đinh Thị  Dịu Giáo viên GDCD 

6 Ông Nguyễn Tiến  Đức Giáo viên Toán 

7 Bà Phạm Thị Bích Dung Giáo viên Thể Dục 

8 Bà  Nguyễn Thị  Dược  Nhân viên Văn Thư 

9 Bà  Đinh Thị  Hà Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà  Trần Thu Hiền  Giáo viên  Toán 

11 Bà Đào Minh Huệ Giáo viên Sinh Học 

12 Ông Trần Việt  Hùng Nhân viên  Y tế 

13 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương Giáo viên Lịch Sử 

14 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

16 Bà  Bùi Thị  Kim  Giáo viên  Tiếng Anh 

17 Bà Trương Thị Kim  Loan Giáo viên Hóa Học 

18 Ông Nguyễn Thành Long Giáo viên Tin Học 

19 Bà 

Nguyễn Thị 

Hương Ly Giáo viên Toán 

20 Bà Lê  Na  Giáo viên Sinh Học 

21 Bà Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Nguyễn Thị Nghiên Giáo viên Địa Lí 

23 Bà  Triệu Minh Ngọc Giáo viên Toán 

24 Bà Đinh Thị  Nhi Giáo viên Vật Lí 

25 Bà Bùi Minh Nhuệ Giáo viên Hóa Học 

26 Bà Đào Thị Thu  Phương Nhân viên  Thư viện 

27 Ông Đinh Thái Sơn Giáo viên QPAN 

28 Bà Vũ Thị  Thúy Giáo viên Lịch Sử 

29 Ông Nguyễn Huy Trường Giáo viên Tin Học 

30 Bà Nguyễn Minh Tuyên Nhân viên Kế toán 

31 Bà  Nguyễn Thị  Tuyết  Giáo viên  Toán 

32 Bà 

Nguyễn Thị 

Ngọc  Vân Giáo viên  Sinh Học 

33 Bà Đinh Thị Hải Yến Giáo viên Địa Lí 

34 Bà Hồ Thị Hải  Yến Giáo viên Sinh Học 



35 Bà Trần Thị Minh Chiến Giáo viên Ngữ văn 

36 Ông Nguyễn Quyết Thắng Hiệu trưởng Toán 

37 Bà Nguyễn Thị  Minh Giáo viên Công nghệ 

38 Bà 

Nguyễn Thị 

Trang Nhung  Giáo viên Toán 

39 Bà Nguyễn Thị  Hải Hiền  Phó Hiệu trưởng Toán 

40 Bà  Nguyễn Thị  Thương Giáo viên GDCD 

  THPT Lạc Sơn   

1 Bà Đỗ Thị Tuyết Chinh Giáo viên Ngữ văn 

2 Bà Bùi Thị Hồng Chuyên Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Bùi Văn Đơ Nhân viên Thiết bị 

4 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Dương Giáo viên 

Toán học 

5 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Phùng Thị Thu Hà Giáo viên Công nghệ 

7 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Công nghệ 

8 Ông Trần Đình Hiếu Giáo viên Vật lí 

9 Bà Lường Thị Hồng Giáo viên Địa lí 

10 Ông Bùi Văn Huân Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Thị Huế Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Nguyễn Thanh Hương Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Đinh Thị Thu Huyền Giáo viên Ngữ văn 

15 Ông Vũ Ngọc Khánh Giáo viên Công nghệ 

16 Ông Bùi Văn Khuân Giáo viên Vật lí 

17 Ông Đoàn Trung Kiên Giáo viên Toán học 

18 Ông Nguyễn Tùng Lâm Giáo viên GDCD 

19 Bà Đỗ Kim Liên Giáo viên GDCD 

20 Ông Cao Văn Lợi Giáo viên Toán học 

21 Bà Bùi Thị Lụa Giáo viên Hóa học 

22 Bà Bùi Thị Minh Nhân viên Phục vụ 

23 Ông Nguyễn Thành Nam Giáo viên Tin học 

24 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Vật lí 

25 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Thể dục 

26 Bà Hoàng Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 

27 Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Giáo viên Thiết bị 

28 Bà Phùng Mai Phương Giáo viên Tiếng Anh 

29 Bà Mai Kim Phượng Giáo viên Toán học 



30 Bà Nguyễn Thị Quy Giáo viên Lịch sử 

31 
Bà 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Thanh Giáo viên 

Tiếng Anh 

32 Bà Bùi Thị Thảo Giáo viên Tin học 

33 Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Ngữ văn 

34 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên Vật lí 

35 Bà Phạm Thị Thuỳ Giáo viên Toán học 

36 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên Kế toán 

37 Ông Bùi Duy Tiến Giáo viên Tin học 

38 Bà Đinh Thị Cẩm Tú Giáo viên Toán học 

39 Ông Bùi Văn Tùng Giáo viên GDTC 

40 Ông Đinh Thanh Tùng Hiệu trưởng Toán học 

41 Bà Đinh Thị Tuyết Giáo viên Toán học 

42 Bà Nguyễn Ngọc Việt Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Đặng Thị Vĩnh Giáo viên Hóa học 

44 Bà Bùi Thị Như Yến Giáo viên Lịch sử 

45 Bà Đào Thị Yến Giáo viên Tiếng Anh 

46 Bà Nguyễn Hải Yến Giáo viên QPAN 

47 Bà Bùi Thị Tấm Giáo viên Sinh học 

48 Ông Hà Huy Giáp Giáo viên Vật lí 

49 Bà Nguyễn Thùy Dương Nhân viên Văn thư  

50 Ông Hồ Hải Đăng Giáo viên Lịch sử 

51 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Sinh học 

52 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Địa lí 

53 Bà Bùi Thị Hành Giáo viên GDTC 

54 Ông Lê Đình Hợi Phó Hiệu trưởng ANH 

55 Bà Đinh Thị Lan Giáo viên Địa lí 

56 Ông Đinh Quang Thanh Giáo viên Hóa học 

57 Bà Mai Thị Thiên Thanh Phó Hiệu trưởng Hóa học  

  THPT Lạc Thủy B   

1 Bà Lê Thị Mỹ  Bình Giáo viên Tiếng anh 

2 Ông 

Nguyễn Thị 

Thanh  
Bình Giáo viên 

Sinh 

3 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Chiến Giáo viên 

Toán 

4 Ông Nguyễn  Xuân  Cương Giáo viên Tin 

5 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Diệp Giáo viên 

Hóa học 

6 Ông Dương Minh  Đức Giáo viên Địa lý 



7 Ông Bùi Tiến  Dũng Giáo viên TD 

8 Ông Nguyễn Tiến  Dũng Nhân viên Thiết bị 

9 Bà Vũ Thị  Giang Giáo viên Hóa học 

10 Ông Nguyễn Hồng Hà Phó hiệu trưởng Sinh 

11 Ông Phạm  Sơn  Hà Giáo viên Tin 

12 Bà Hoàng Thị Hà Nhân viên Văn phòng 

13 Bà Đỗ Thu  Hà Nhân viên Kế toán 

14 Bà Nguyễn Thị  Thu   Hằng Giáo viên GDCD 

15 Bà Bùi Thị Thu  Hiền Giáo viên Văn 

16 Ông Phạm Duy  Hinh Giáo viên Tiếng anh 

17 Ông Trần Xuân Hùng Giáo viên Sinh 

18 Bà Nguyễn Thị Mai  Hưng Giáo viên Tiếng anh 

19 Bà Bùi Thu  Hương Giáo viên Văn 

20 Ông Ngô Quốc  Khánh Giáo viên Nghề 

21 Bà Nguyễn Thị Mai  Lan Giáo viên Tiếng anh 

22 Bà Nguyễn Thị Bích  Liên Giáo viên Sử 

23 Ông Trần Đăng Lưu Phó hiệu trưởng Toán 

24 Bà Đinh Thuý  Nga Giáo viên Công nghệ 

25 Bà Quách Thị  Nga Giáo viên Tin 

26 Bà Bùi Thị  Ngọc Giáo viên GDCD 

27 Ông Đỗ Thanh  Phong Giáo viên Vật lý 

28 Bà Phạm Thị Xuân  Phương Giáo viên Sử 

29 Bà Đỗ Thị Quyên Giáo viên Toán 

30 Bà Bùi Thị Thúy  Thanh Giáo viên Toán 

31 Bà Nguyễn Hương  Thảo Nhân viên Y tế 

32 Ông Đinh Công  Thìn Giáo viên Văn 

33 Bà Hoàng Thị  Thuận Giáo viên TD 

34 Bà Đỗ Thị  Thuý Giáo viên Hóa học 

35 Bà Thái Thị Thu  Thuỷ Giáo viên Toán 

36 Bà Đoàn Việt   Thủy Giáo viên Văn 

37 Bà Cao Thanh Thủy Nhân viên Thư viện 

38 Ông Đinh Quang  Tiến Giáo viên Toán 

39 Ông Lại Đức Trung Trung Hiệu trưởng Vật lí 

40 Ông Đặng Thái  Xuân Giáo viên Tiếng anh 

41 Bà Trần Thị  Bích  Vân Giáo viên Văn 

42 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên Vật lý 

43 Ông Phạm Quốc Hoàn Giáo viên Thể dục 

44 Bà Nghiêm Thị Thu  Hương Giáo viên Toán 



45 Ông Lại Đức  Quân Giáo viên Vật lý 

46 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  
Thuỷ Giáo viên 

Địa lý 

47 Ông Đinh Quang  Tiến Giáo viên Toán 

48 Ông Nguyễn Anh  Tuấn Giáo viên Thể dục 

  THPT Lạc Thủy C   

1 Ông Nguyễn Hồng  Biển Giáo viên Tin học 

2 Ông Đỗ Minh Cường Phó Hiệu trưởng Sinh học 

3 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên GDCD 

4 Bà 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương Giáo viên Thể dục 

5 Bà  Hoàng Thị  Hằng Nhân viên Kế toán 

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Hóa học 

7 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Vật lý 

8 Ông Đinh Bá Học Giáo viên GDQP 

9 Ông Quách Hưng  Hội Nhân viên Y tế 

10 Ông Nguyễn Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Toán học 

11 Bà Đinh Thị  Hương Giáo viên Văn học 

12 Bà  Nguyễn Thị Thu  Huyền Nhân viên Thiết bị 

13 Bà  Nguyễn Thị  Liên Nhân viên Văn thư 

14 Bà Đoàn Thị  Loan Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Nguyễn Thị Thu  Lừng Giáo viên Ngữ văn 

16 Ông Đinh Giang  Nam Giáo viên Thể dục 

17 Bà Đỗ Thị  Nga Giáo viên Tin học 

18 Bà Trần Thị Nga Giáo viên GDCD 

19 Ông Nguyễn Tùng Tân Giáo viên Công Nghệ 

20 Ông Nguyễn Trần Thành Giáo viên Toán  

21 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

22 Ông  Lưu Trần Tuân Giáo viên Vật lý 

23 Ông Bùi Văn  Tùng Hiệu trưởng Toán học 

24 Ông Nguyễn Hoàng Tùng Giáo viên Lịch Sử 

25 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa lý 

26 Bà Lê Thị  Hiền Nhân viên Thư viện 

27 Bà Đinh Thị  Lan Giáo viên Công nghệ 

28 Bà Đinh Thị Hồng Mận Giáo viên Toán học 

  THPT Lạc Thủy   

1 Ông Bùi Đình Tuấn Anh Giáo viên Tin học 

2 Ông Trần Phi Điệp Giáo viên Tin học 



3 Ông Đinh Thế Giáp Giáo viên Công nghệ 

4 Bà  Lại Thị Thu Hà Giáo viên Hóa học 

5 Bà Nguyễn Thị  Hải Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Đinh Thị Thu Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

7 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Lịch sử 

8 Bà Đinh Thị Hiền Giaó viên Địa lý 

9 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa học 

10 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Sinh học 

11 Bà Mai Thanh Huyền Giáo viên Toán 

12 Bà Bạch Thị Huế Nhân viên Thiết bị 

13 Bà Đinh Hoài Hương Giáo viên Lịch sử 

14  Bà Trịnh Lưu Hương Giáo viên GDCD 

15  Bà Lương Thanh Hương Giáo viên Sinh học 

16 Ông Nguyễn Phi Hùng Giáo viên Thể dục 

17 Ông Nguyễn Thanh  Hoài Giáo viên Vật lý 

18 Bà  Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên GDCD 

19 Bà Phạm Thị Thanh Hường Giáo viên Vật lý 

20 Ông Đỗ Đức Long Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Nguyễn Thị Hiền Lương Giáo viên Sinh - KTNN 

22 Bà 
Nguyễn Thị 

Xuân 
Minh Nhân viên  Kế toán 

23 Bà Vũ Thị  Miến Nhân viên  Y tế 

24 Ông Bùi Cao Lữ Phó Hiệu trưởng Hóa-Sinh 

25 Bà Bùi Thị Hương Quỳnh Giáo viên Toán 

26 Bà 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Thắm Giáo viên Hóa học 

27 Bà Phạm Thị Thanh Thủy Giáo viên Toán 

28 Bà Phạm Thị Phú Thuỷ Giáo viên Vật lý 

29 Ông Bùi Đức Thịnh Giáo viên Thể dục 

30 Bà Bùi Thị Thanh Giaó viên Thể dục 

31 Ông Kiều Văn Tính Giáo viên Tiếng Anh 

32 Ông  Hồ Minh Thân Hiệu trưởng Toán 

33 Bà Vũ Thị  Thu Giáo viên Ngữ văn 

34 Bà Linh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Địa lý 

35 Bà  Dương Hải  Hằng Phó Hiệu trưởng Vật lý 

36 Bà Đặng Hồng Liên Giáo viên Toán 

37 Bà Bùi Thị  Lập Giáo viên Ngữ văn 

38 Bà Đặng Lan  Phương Giáo viên Toán 



39 Bà 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Phương Giáo viên Ngữ văn 

40 Bà Nguyễn Thị Hải  Yến Giáo viên Ngữ văn 

41 Bà  Dương Hải  Hằng Phó Hiệu trưởng Vật lý 

42 Bà Đặng Hồng Liên Giáo viên Toán 

43 Bà Bùi Thị  Lập Giáo viên Ngữ văn 

44 Bà Đặng Lan  Phương Giáo viên Toán 

45 Bà 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Phương Giáo viên Ngữ văn 

46 Bà Nguyễn Thị Hải  Yến Giáo viên Ngữ văn 

  THPT Lũng Vân   

1 Bà Phạm Thị Dịu Giáo viên Sinh học 

2 Bà Bùi Thị Doan Giáo viên Công nghệ 

3 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Tiếng Anh 

4 Ông Vũ Đức Giáo viên Tin học 

5 Bà Bùi Thị  Hải Nhân viên Thư viện 

6 Ông Nguyễn Duy Hải Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Bùi Thị Hằng Giáo viên Toán 

8 Ông Đinh Trọng Hiếu Giáo viên Toán 

9 Bà Đinh Thị Hoa Giáo viên Hóa học 

10 Ông Vũ Duy Giang Nhân viên Kế toán 

11 Ông Đinh Công Ích Nhân viên Y tế 

12 Ông Đỗ Anh Linh Giáo viên GDCD 

13 Bà Bùi Thị Hồng Loan Giáo viên Sinh học 

14 Ông Trần Thăng Long Giáo viên GDQP-AN 

15 Bà Bùi Thị  Nhiệt Nhân viên Văn thư 

16 Bà Vũ Thị  Phương Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nguyễn Thị  Thảo Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

19 Bà Lục Thị  Thỏa Giáo viên Lịch sử 

20 Ông Tô Thế  Trung Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

21 Bà Hà Thị Uy Giáo viên Vật lý 

22 Ông Bùi Thế  Anh Giáo viên Thể chất 

23 Ông Đinh Quốc Khánh Giáo viên Vật lí 

24 Bà Nguyễn Thị  Thanh Giáo viên Địa lý 

25 Ông Bùi Văn  Thường Hiệu trưởng Vật lí 

  THPT Lương Sơn   

1 Ông Nguyễn Văn  Bình Giáo viên Tin 



2 Bà  Nguyễn Thị Bình Giáo viên Địa lý 

3 Ông Hoàng Thế  Đạt Giáo viên Toán 

4 Bà  Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Trinh Văn  Dương Giáo viên Thể dục 

6 Bà Bùi Thị  Duyên Giáo viên Thể dục 

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Địa 

8 Bà Phí Thị Ngọc Hà Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Giang Thị  Hà Giáo viên Văn  

10 Bà Đỗ Thị Việt  Hà Giáo Viên Tiếng Anh 

11 Bà Nguyễn Thị Thu  Hà  Giáo viên Sinh 

12 Bà Đinh Thị Thu Hà  Giáo viên Sinh 

13 Bà Đàm Thị Hằng Nhân viên Thủ quỹ 

14 Bà Bùi Thị Thu  Hằng Giáo viên Lịch Sử 

15 Bà Bùi Hồng  Hạnh Giáo viên Toán 

16 Bà 

Phùng Thị 

Phương Hảo Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Nguyễn Thị Thu  Hiền Giáo viên Toán 

18 Bà Lương Thị Thu Hiền Giáo Viên Tiếng Anh 

19 Ông Lê Văn  Hiệp Giáo viên Toán 

20 Bà Nguyễn Thị  Hoa Giáo viên Toán 

21 Bà  Phạm Thị Hoa Giáo viên Hóa học 

22 Bà Nguyễn Thị Hải Hòa Nhân viên Kế toán 

23 Bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa Giáo Viên GDCD 

24 Ông Lưu Công  Hoàn Giáo viên Toán 

25 Ông Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên Vật Lý 

26 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Hóa học 

27 Ông Nguyễn Đức Hợp Nhân viên Y tế 

28 Bà Bùi Thị Minh Huê Giáo viên Hóa học 

29 Bà Hoàng Thị  Huế Nhân viên Thư viên 

30 Ông Vũ Trần  Hùng Giáo viên Thể dục 

31 Ông Hoàng Việt Hưng Giáo Viên GDCD 

32 Ông Nguyễn Mạnh Hưng Giáo viên Địa lý 

33 Ông Bùi Thế Hưng Giáo viên Hóa học 

34 Ông  Phạm Duy  Hưng Phó hiệu trưởng Thể dục 

35 Bà Trần Thị Thu  Hương Giáo viên Địa 

36 Bà Phạm Thị Thu Hường Giáo viên Công nghệ 

37 Bà Nguyễn Thu Hường Giáo Viên Tiếng Anh 

38 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo Viên Tiếng Anh 



Thanh 

39 Ông Đỗ Đình  Kiên Hiệu trưởng Toán 

40 Bà Quách Thị  Lan Giáo viên Toán 

41 Bà Nguyễn Thị  Lợi Giáo viên Hóa học 

42 Ông Phạm Đình Lương Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Lâm Thị  Luyến Giáo viên Sử 

44 Bà  Phạm Khánh Ly Giáo viên Lịch Sử 

45 Bà 

Nguyễn Thị 

Thương Mến Nhân viên Thiết bị 

46 Ông Hoàng Tuấn Nam Giáo viên Hóa học 

47 Ông Nguyễn Hoài  Nam Giáo viên Công nghệ 

48 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên Sinh 

49 Bà Đặng Mai Phương Giáo viên Địa lý 

50 Ông Lê Văn Quân Giáo viên Vật lý 

51 Bà Nguyễn Thị  Quế Giáo Viên Tiếng Anh 

52 Bà Xuân Minh  Quyên Giáo viên Sinh 

53 Bà Hoàng Thị Sen Nhân viên Thiết bị 

54 Bà Trần Thị Thanh Sơn Giáo viên Ngữ văn 

55 Ông Phạm Ngọc Sơn Phó hiệu trưởng Toán 

56 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Giáo viên Hóa học 

57 Bà Nguyễn Thị Cẩm  Thanh Giáo viên Ngữ văn 

58 Ông Nguyễn Ngọc Thành Giáo viên Toán 

59 Bà Bùi Hương Thảo Giáo viên Vật lý 

60 Ông Đinh Minh  Thiêm Giáo viên Thể dục 

61 Bà Nguyễn Minh  Thoa Giáo viên Toán 

62 Bà Đinh Thị  Thúy Giáo viên Thể dục 

63 Bà Đỗ Thị Kim  Thúy Giáo viên Tiếng Anh 

64 Bà Trần Thanh  Thúy Giáo viên Toán 

65 Bà Bùi Thanh  Trà Giáo viên Ngữ Văn 

66 Ông Đinh Ngọc Tú Giáo viên Vật lý 

67 Ông Đào Văn  Tuân Giáo viên Thể dục 

68 Ông Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên Vật lý 

69 Ông Trần Danh Tuyên Giáo viên Toán 

70 Bà Đỗ Thị  Tuyến Giáo viên Sinh 

71 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng  Vân Giáo viên Sử 

72 Bà Hoàng Kim  Vui Phó hiệu trưởng Vật lý 

73 Ông Nguyễn Hồng Dương Giáo viên Văn  



74 Bà Đinh Thị Thái Hà Giáo Viên Tiếng Anh 

75 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo Viên Tiếng Anh 

76 Bà  Nguyễn Thị  Hoa Giáo viên Tin 

77 Bà 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Hoa 

Giáo Viên Tiếng Anh 

78 Ông Vũ Văn Hợp Giáo viên Sử 

79 Bà Trịnh Thị Loan Giáo Viên GDCD 

80 Ông Nguyễn Văn  Mạnh Giáo viên Thể dục 

81 Bà Cù Thị  Minh Giáo Viên Tiếng Anh 

82 Bà Nguyễn Thị Tố Nga Giáo viên Tin 

83 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Tin 

84 Ông Trần Xuân Thọ Giáo viên Hóa học 

85 Ông Cao Mạnh  Tuấn Giáo viên Toán 

  THPT Mai Châu B   

1 Bà Dương Thị Ngọc Chi Giáo viên Sinh học 

2 Ông Bùi Mạnh Cường Giáo viên Tin học 

3 Bà Vì Thị  Doanh Giáo viên Toán 

4 Bà Hà Mỹ Hạnh Giáo viên Địa lí 

5 Bà Bùi Thị Hiên Giáo viên Công nghệ 

6 Ông Bùi Văn Học Nhân viên Y tế  

7 
Bà 

Nguyễn Thị 

Minh 
Hồng Giáo viên Toán 

8 Ông Hà Công  Hợp Nhân viên Kế toán 

9 Ông Nguyễn Duy Hưng Phó Hiệu trưởng Toán 

10 Bà Bùi Thị Minh Khai Nhân viên Thư viện 

11 Bà Khà Thị  Lan Giáo viên Vật lí 

12 Bà Lò Thị Mai Giáo viên Lịch sử 

13 Ông Vì Văn Mão Giáo viên Toán 

14 Ông Trần Quang Minh Hiệu trưởng Lịch sử 

15 Ông Hà Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng Sinh học 

16 Bà Đinh Thị Quyên Nhân viên Thiết bị 

17 Bà Hà Thị  Thanh Giáo viên Tiếng Anh 

18 Ông Lê Đức Thành Giáo viên Tin học 

19 Ông Nguyễn Quốc  Thành Giáo viên Địa lí 

20 Bà Bùi Thị Thảo Giáo viên Thể dục 

21 Ông Vũ Đại Thắng Giáo viên Hóa học 

22 Ông Nguyễn Xuân Thời Giáo viên Tiếng Anh 

23 Bà Bùi Thị Trang Giáo viên Ngữ văn 



24 Ông Lê Tuấn Tú Nhân viên Văn thư 

25 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Giáo viên Thể dục 

26 Bà Hà Thị  Yến Giáo viên Ngữ văn 

27 Ông Quách Văn Huy Giáo viên GDQP - AN 

28 Bà Vì Thị  Hà Giáo viên GDCD 

29 Ông Đinh Văn Hưởng Giáo viên Hóa học 

30 Bà Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Sinh học 

31 Ông Lê Xuân Nhượng Giáo viên Toán 

  THPT Mai Châu   

1 Bà  Nguyễn Thúy Bình Nhân viên Thiết bị 

2 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Châu Giáo viên  Vật lý 

3 Ông Nguyễn Văn Châu Phó Hiệu trưởng Vật lý 

4 Bà Hoàng Thị Duyên Nhân viên Hành chính 

5 Bà Lò Thị Hà Giáo viên  Toán 

6 Bà 

Nguyễn Thị 

Vinh Hà Giáo viên  Ngữ văn 

7 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Lịch sử 

8 Ông Bùi Đức Hải Giáo viên  Thể dục 

9 Bà Trần Thị Trúc  Hằng Giáo viên  Sinh học 

10 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên  Ngữ văn 

11 Bà Hà Thị Hiền Giáo viên  Tiếng Anh 

12 Ông Bùi Văn Hiệu Nhân viên Y tế 

13 Bà Vương Thị Bích Hòa Giáo viên Công nghệ 

14 Ông Vũ Văn Hoàn Giáo viên  Thể dục 

15 Bà Hà Thị  Huế Giáo viên  Hóa học 

16 Bà Khà Thị Huệ Nhân viên Thư viện 

17 Bà Ngần Thị Thu Hương Giáo viên  GDCD 

18 Bà Hà Thị Hường Giáo viên  Sinh học 

19 Ông Phạm Quốc  Khánh Giáo viên  Tiếng Anh 

20 Ông Phạm Thành Long Giáo viên  Công nghệ 

21 Bà Hà Thị  Lương Giáo viên Tin học 

22 Bà Nguyễn Thị Mai Ly Giáo viên  Tiếng Anh 

23 Ông Bùi Văn Mùi Giáo viên  Toán 

24 Bà Hà Thị Nguyệt Nhân viên Văn thư 

25 Bà Cao Thị  Nhung Giáo viên Ngữ văn 

26 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Lịch sử 

27 Ông Phạm Văn  Quang Giáo viên  Địa lý 



28 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên  Hóa học 

29 Ông Hà Công Quyền Giáo viên  Toán 

30 Bà Hà Thị Quyết Giáo viên Tiếng Anh 

31 Ông  Lê Xuân Sắc Giáo viên Tin học 

32 Ông Phạm Minh Tuấn Hiệu trưởng Vật lý 

33 Bà Bùi Thị Tưởng Giáo viên Toán 

34 Ông Hà Đức Thắng Giáo viên  Vật lý 

35 Bà Bùi Thị Thành Nhân viên Thiết bị 

36 Bà Lê Thị Trang Giáo viên  GDQP 

37 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên  Toán 

38 Bà Vũ Huyền Trang Giáo viên  Sinh học 

39 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên  Vật lý 

40 Bà Khà Thị Tuyết Giáo viên  Hóa học 

41 Ông Trịnh Minh Tỵ Giáo viên  Thể dục 

42 Bà Lê Hải Vân Giáo viên  Ngữ văn 

43 Ông Vì Quốc  Việt Giáo viên  Địa lý 

44 Ông Lê  Trọng Vinh Giáo viên  Lịch sử 

45 Bà 

Hoàng Thị 

Thanh Hoa Giáo viên Tiếng Anh 

46 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh Giáo viên Hóa học 

47 Bà Hà Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

48 Bà Đoàn Thị  Huyền Giáo viên Ngữ văn 

49 Bà Ngần Thị Tâm Giáo viên Ngữ văn 

50 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên GDCD 

51 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Toán 

52 Bà Trần Thanh Tâm Nhân viên Kế toán 

  THPT Đoàn Kết   

1 Ông Bùi Văn  Bích Giáo viên Địa lí 

2 Bà Bùi Thị Diến Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Ngô Xuân Dũng Giáo viên Hóa học 

4 Bà Bùi Thị Duyên Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Mạnh  Hà Giáo viên Hóa học 

6 Bà Đinh Thị  Hạnh Giáo viên Vật lí 

7 Bà Hà Thị  Hiền Giáo viên Lịch sử 

8 Ông Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Vật lí 

9 Ông Phùng Quang  Hưng Phó hiệu trưởng   

10 Bà Phạm  Thu Hương Nhân viên  Thiết bị 



11 Ông Lê Trung Kiên Giáo viên Địa lí 

12 Ông Trần Minh Khải Giáo viên Thể dục 

13 Bà Trương Thị Lan Giáo viên Lịch sử 

14 Bà Vũ Trúc Linh Giáo viên Toán học 

15 Bà Phạm Thị Liễu Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Đinh Thị Trà Lý Giáo viên Thể dục 

17 Bà Bùi Thị Mải Giáo viên Sinh học 

18 Bà Bùi Thúy Mỵ Giáo viên Vật lí 

19 Bà Bùi Thị Nga Giáo viên Hóa học 

20 Bà Bùi Thị Hằng Nga Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Bùi Thị Nghiệp Nhân viên  Văn thư 

22 Bà Bùi Thị Ninh Nhân viên  Thư viện 

23 Bà Bùi Thị  Quyền Giáo viên Toán học 

24 Ông Cấn Văn Quyết Giáo viên Ngữ văn 

25 Bà Trịnh Thị Kim Thoa Phó hiệu trưởng   

26 Bà Đỗ Thị  Thắm Nhân viên  Y tế 

27 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên GDCD 

28 Bà Nguyễn Thị  Thương Giáo viên Ngữ văn 

29 Ông Trần Quang Trung Giáo viên Tin học 

30 Ông Nguyễn Anh  Tú Hiệu trưởng   

31 Bà Bùi Thị Viết Nhân viên  Tạp vụ 

32 Ông Vũ Mạnh  Hùng Giáo viên GDQP 

33 Bà Bùi Thị Minh Huệ Giáo viên Ngữ văn 

34 Bà Võ Thị Thu  Huyền Giáo viên Toán học 

35 Ông Nguyễn Trường Nam Giáo viên Thể dục 

36 Bà Trịnh Thị Kim Thoa Phó hiệu trưởng   

37 Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên Sinh học 

  THPT Lạc Long Quân   

1 Ông Phan Anh Đức Giáo viên Tin học 

2 Ông Nguyễn Trung Dũng Giáo viên GDTC+GDQPAN 

3 Bà Lê Thị Hồng  Dương Giáo viên Sinh học 

4 Ông Nguyễn Đức Duy Giáo viên GDCD 

5 Bà Đồng Thị Hải Giang Giáo viên Sinh học 

6 Bà Nguyễn Thị  Giang Giáo viên Địa lý 

7 Bà Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Lịch sử 

8 Ông Quách Đình Hải Phó Hiệu trưởng Ngữ Văn 

9 Bà Phạm Thị Thu  Hằng Giáo viên Toán 

10 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Phó Hiệu trưởng Ngữ Văn 



11 Bà Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Lịch sử 

12 Bà Lưu Thị  Hoa Giáo viên Hóa học 

13 Bà Nguyễn Thị  Hồng Giáo viên GDCD 

14 Bà 

Nguyễn Thị 

Thúy Hồng Giáo viên Hóa học 

15 Bà Lê Thị Thanh Hương Giáo viên Vật lý 

16 Bà Lưu Thị Thu Hương Giáo viên Toán 

17 Bà Nguyễn Thị  Hương Giáo viên Toán 

18 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Ngữ Văn 

19 Bà Đặng Thị Thúy Hường Giáo viên Tiếng Anh 

20 Bà Đoàn Thị Thanh  Huyền Giáo viên Ngữ Văn 

21 Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Địa lý 

22 Bà Trần Thị Thu Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

23 Ông Bùi Đình Kiên Giáo viên Toán 

24 Bà 

Nguyễn Thị 

Trinh Lam Giáo viên Ngữ Văn 

25 Bà Lê Thị Hương Lan Giáo viên Ngữ Văn 

26 Bà Nguyễn Thị  Mai Nhân viên Kế toán 

27 Bà Bùi Phương  Nga Giáo viên Hóa học 

28 Bà Trần Thị Kim Ngân Giáo viên Toán 

29 Ông Lê Hải Ngân Giáo viên Toán 

30 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhan Giáo viên Tin học 

31 Bà Bùi Thị Oanh Nhân viên Y tế 

32 Bà Hà Thị Quý Giáo viên Công nghệ 

33 Bà Trần Thị  Quý Giáo viên Hóa học 

34 Bà 

Nguyễn Thị 

Hương  Sen Giáo viên Tiếng Anh 

35 Ông Phạm Minh Sơn Giáo viên Tin học 

36 Ông Vũ Đức Thắng Giáo viên Công nghệ 

37 Bà Bạch Thị  Thảo Giáo viên Ngữ Văn 

38 Bà Bùi Thị Hồng The Giáo viên Vật lý 

39 Bà Bùi Thị  Thêu Nhân viên 

Thư viện, 

QLTBDH 

40 Bà Nguyễn Thị Hoài Thư Giáo viên GDTC+GDQPAN 

41 Bà Đoàn Thị  Thúy Giáo viên Tiếng Anh 

42 Bà Nguyễn Thị  Thúy Giáo viên Ngữ Văn 

43 Bà Trần Thị  Thùy Giáo viên Công nghệ 

44 Bà Trần Bích Thủy Giáo viên Tiếng Anh 

45 Bà Nguyễn Thị Lệ  Thủy Giáo viên GDTC+GDQPAN 



46 Bà Lê Băng Trang Giáo viên Ngữ Văn 

47 Bà Bùi Thị Loan Nhân viên Thủ quỹ, Văn thư 

48 Ông Phan Công Định Giáo viên GDTC+GDQPAN 

49 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Giáo viên Lịch sử 

50 Bà Hà Thị Thanh Huyền Giáo viên Vật lý 

51 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Giáo viên Toán 

  THPT Mường Bi   

1 Ông Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên Thể dục 

2 Bà Nguyễn Thanh Bằng Giáo viên Ngữ văn 

3 Ông Bùi Văn Cảnh Giáo viên Công nghệ 

4 Bà Bùi Thị Chinh Nhân viên Y tế 

5 Ông Lê Văn Hải Giáo viên Tin học 

6 Bà Nguyễn Thị  Hảo Giáo viên Vật Lý 

7 Bà Bùi Thị Thu Hiền Nhân viên Kế toán 

8 Bà Đào Thu  Hiền Hiệu trưởng CBQL 

9 Ông Phạm Văn Hiếu Giáo viên Ngữ văn 

10 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hồng Giáo viên Tiếng Anh 

11 Ông Bùi Văn Huấn Nhân viên Thiết bị 

12 Bà Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên Lịch sử 

13 Bà Quách Thị Huệ Giáo viên Toán học 

14 Ông Nguyễn Quốc Huy Giáo viên Toán học 

15 Bà Phạm Thị Thanh Hương Giáo viên Công nghệ 

16 Bà Ngô Thị Lan Nhân viên Thư viện 

17 Bà Bùi Bích Liên Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Nguyễn Thùy Liên Giáo viên Hóa học 

19 Bà Trần Thị  Loan Nhân viên Tạp vụ 

20 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Lý Giáo viên Sinh học 

21 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Hà Thị Mậu Giáo viên Lịch sử 

23 Bà Đỗ Thị Mến Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Bùi Thị Mơ Giáo viên Hóa học 

25 Bà Hà Thị Nê Phó hiệu trưởng CBQL 

26 Bà Vũ Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lý 

27 Bà Trịnh Kim Oanh Giáo viên Thể dục 

28 Bà Nguyễn Thị Bích Phương Nhân viên Thiết bị 

29 Bà Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên Toán học 



30 Ông Đỗ Quốc Toản Giáo viên Vật lý 

31 Ông Nguyễn Lương Tuyên Giáo viên Thể dục 

32 Bà Đỗ Thị Thanh Giáo viên Ngữ văn 

33 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Giáo viên Vật lý 

34 Ông Nguyễn Đình Thế Giáo viên Toán học 

35 Bà Bùi Hồng Thơm Giáo viên Tin học 

36 Bà Đỗ Thị Thơm Nhân viên Văn thư 

37 Bà Bùi Thị Thuỳ Giáo viên Ngữ văn 

38 Bà Trần Thị Thuỷ Giáo viên Vật lý 

39 Bà Quách Thị Trang Giáo viên GDCD 

40 Bà Trịnh Ngọc Trúc Giáo viên Ngữ văn 

41 Ông Nguyễn Công Việt Giáo viên Thể dục 

42 Bà Vũ Thị Hoàng Yến Giáo viên Toán học 

43 Bà Hà Thị Hồng Phượng Giáo viên Ngữ văn 

44 Ông Bùi Đức  Hậu Phó Hiệu trưởng CBQL 

45 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Hóa học 

46 Bà 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga Giáo viên GDCD 

47 Bà Nguyễn Thị  Phương Giáo viên Công nghệ 

48 Bà Nguyễn Thị Son Giáo viên Sinh học 

49 Bà Ngô Thị  Trang Giáo viên Hóa học 

50 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên Toán học 

51 Bà Vừ Thị Xuân Giáo viên Địa lý 

  THPT Mường Chiềng   

1 Ông Sa Văn  Có Phó hiệu trưởng Sinh học 

2 Ông Lường Văn  Đông Phó hiệu trưởng Vật lý 

3 Bà Bùi Thị Giang Giáo viên Tin học 

4 Ông Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Thể dục 

5 Bà  Nguyễn Thị  Lâm Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Hà Văn  Luận Giáo viên Toán 

7 Ông Xa Văn  Lượng Giáo viên Thể dục 

8 Ông Nguyễn Hùng  Mạnh Giáo viên Sinh học 

9 Ông Xa Văn Mạnh Giáo viên Tin học 

10 Ông Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng   

11 Ông Bùi Văn  Mơ Nhân viên Thư viện 

12 Bà  Vũ Thị  Ngân Giáo viên Sinh học 

13 Bà Bùi Thị Trung Nghĩa Nhân viên Kế toán 



14 Bà Vì Thị  Ngoạn Nhân viên Y tế 

15 Bà Đinh Thị Thanh Nhàn Giáo viên Toán 

16 Ông Nguyễn Viết  Quang Giáo viên Lịch sử 

17 Bà Xa Thị Quí Giáo viên Ngữ văn 

18 Ông Xa Văn  Quyến Nhân viên Văn thư 

19 Ông Hà Văn  Sộm Nhân viên Bảo vệ 

20 Bà Nguyễn Thị  Thao Giáo viên Vật lý 

21 Bà Bùi Phương Thảo Giáo viên GDCD 

22 Bà  Nguyễn Thị  Thích Giáo viên Lịch sử 

23 Bà Lường Thị  Thúy Giáo viên Thể dục 

24 Bà Phạm Thu  Trang Giáo viên Sinh học 

25 Ông Bùi Văn  Trình Giáo viên Ngoại ngữ 

26 Ông Nguyễn Xuân  Tuyên Nhân viên Bảo vệ 

27 Ông Xa Văn  Tuyển Nhân viên Bảo vệ 

28 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Ngữ văn 

29 Bà Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên Vật lý 

30 Ông Xa Văn  Khiêm Giáo viên Hóa Học 

31 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên Toán 

32 Ông Xa Văn  Oanh Giáo viên Hóa Học 

33 Bà Bùi Thị  Thơ Giáo viên Toán 

34 Bà Lê Thị Thu  Trang Giáo viên Địa lý 

35 Ông Phùng Văn  Thưởng Giáo viên Công nghệ 

  THPT Nam Lương Sơn   

1 Bà Đặng Thị Kim  Anh Giáo viên Thể dục 

2 Ông Lê Hoàng Anh Nhân viên Thiết bị 

3 Bà Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên  Ngữ văn 

4 Ông Nguyễn Tuấn  Anh Giáo viên Tin học 

5 Bà  Nguyễn Thị  Bích Giáo viên Thể Dục 

6 Bà  Bùi Thị Thu  Giang Giáo viên  GDCD 

7 Bà Bùi Thị Hải Hà Nhân viên Kế toán 

8 Bà Trần Thị Thu  Hà Giáo viên  Ngữ văn 

9 Bà Nguyễn Vân Hà Giáo viên Sinh học 

10 Ông Nguyễn Đình  Hạ Nhân viên Bảo vệ 

11 Bà Nguyễn Hồng  Hạnh  Giáo viên  GDCD 

12 Ông Nguyễn Phúc  Hiệp Giáo viên Tiếng Anh 

13 Ông Nguyễn Văn  Hữu Nhân viên Bảo vệ 

14 Bà Phạm Ngọc  Lan Giáo viên Toán 

15 Bà Vũ Thị Lan Giáo viên  Ngữ văn 



16 Ông Nguyễn Văn  Long Phó Hiệu trưởng Công nghệ 

17 Bà Bùi Thị  Linh Giáo viên Hoá học 

18 Bà Nguyễn Thị Kim  Ngân Giáo viên  Ngữ văn 

19 Ông Nguyễn Hồng  Nhẫn Giáo viên  Ngữ văn 

20 Bà Nguyễn Thị  Nhung Giáo viên  GDCD 

21 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Tin học 

22 Bà Quách Thị Mai Phương Nhân viên Thư viện 

23 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Toán 

24 Ông Huỳnh Tiến  Quyết Giáo viên Toán 

25 Bà Trương Thị  Thảo Giáo viên Lịch sử 

26 Ông Bùi Minh  Thạch Giáo viên Địa lí 

27 Ông Bùi Tuấn  Thành Giáo viên Thể dục 

28 Ông Nguyễn Văn  Thắng Giáo viên Vật lí 

29 Bà Bùi Thị  Thi Giáo viên Hoá học 

30 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên Sinh học 

31 Bà Trần Thị  Tỉnh Nhân viên Y tế 

32 Bà Vũ Thị Thu  Trà Giáo viên Toán 

33 Bà Vũ Thùy  Trang Nhân viên Thiết bị 

34 Bà Phùng Thị Hà Trang Giáo viên  Ngữ văn 

35 Ông Bùi Xuân Tráng Giáo viên Toán 

36 Ông Lê Tuấn  Trường Giáo viên Tiếng Anh 

37 Bà Phạm Thị   Vân Giáo viên  Ngữ văn 

38 Ông Đặng Văn  Việt Giáo viên Tin học 

39 Bà Lê Thị   Vinh Giáo viên Tiếng Anh 

40 Bà Đoàn Thị  Hiền Giáo viên Hóa học 

41 Bà Phạm Thị Bích Phượng Giáo viên Vật lí 

42 Ông Nguyễn Bỉnh  Khiêm Hiệu trưởng Ngữ Văn 

43 Ông Nguyễn Huy  Đoan Phó hiệu trưởng Hóa học 

44 Ông Nguyễn Đức  Thiện Phó hiệu trưởng Hóa học 

45 Bà Phạm Thị Bích Hồng Giáo viên Toán 

46 Ông Bùi Quốc  Cường Giáo viên Công nghệ 

47 Ông Trần Thế  Dự Giáo viên Thể dục 

48 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Giáo viên Địa lí 

49 Bà Phạm Thị Minh  Trang Giáo viên Toán 

  THPT Ngô Quyền   

1 Bà Ngô Thị Lan Anh Nhân viên Văn thư, thủ quỹ 

2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Nhân viên Thư viện 

3 Ông  Bùi Minh Đức Phó Hiệu trưởng Thể dục 



4 Bà Nguyễn Thị  Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Nguyễn Kim  Hoa Giáo viên Sinh học 

6 Bà  Trần Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Đinh Thị Thu Hường Giáo viên Ngữ văn 

8 Ông  Đinh Hữu Kỳ Giáo viên Thể dục 

9 Bà Đỗ Ngọc Lan Giáo viên Tin học 

10 Bà Nguyễn Hồng Loan Giáo viên GDCD 

11 Bà Nguyễn Phương Linh Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai Giáo viên Ngữ văn 

13 Ông  Hoàng Trường  Minh Giáo viên Hóa học 

14 Bà Vũ Thị  Nhâm Nhân viên Thiết bị 

15 Bà  Đặng Thị Thanh Ngọc Giáo viên Hóa học 

16 Bà Lê Minh Nguyệt Giáo viên Toán học 

17 Bà Nguyễn Thị  Niên Nhân viên Y tế 

18 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên Vật lý 

19 Bà Lê Thị Minh Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

20 Bà Đặng Thị Sâm Giáo viên Vật lý 

21 Ông  Nguyễn Việt Thắng Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Phạm Hoài Thu Giáo viên Sinh học 

23 Bà Nguyễn Thị  Thúy Nhân viên Kế toán 

24 Bà  Trần Thu Trang Giáo viên Toán học 

25 Bà  Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên Lịch sử 

26 Bà Bùi Thị  Văn Giáo viên Toán học 

27 Bà Đinh Hoàng Yến Giáo viên Công nghệ 

28 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên Thể dục 

29 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Địa lý 

30 Ông Phạm Ngọc Hà Hiệu trưởng Toán học 

31 Bà Bùi Thị Hậu Giáo viên Toán học 

32 Ông Phạm Quốc Hưng Phó Hiệu trưởng Vật lý 

33 Ông  Nguyễn Tuấn Phong Giáo viên Thể dục 

34 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Phương Giáo viên Địa lý 

  THPT Phú Cường   

1 Bà Lương Thị Vân Anh Nhân viên Kế toán 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Tin 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Bùi Văn  Hanh Giáo viên Thể dục 



5 Bà Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Nguyễn Quang Hiểu Giáo viên Vật lí 

7 Bà Đinh Thị  Hoa Nhân viên Thư viện 

8 Bà Hoàng Thị Hợp Giáo viên Ngữ văn 

9 Ông Chu Quốc Hương Giáo viên Công Nghệ 

10 Ông Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên Thể dục 

11 Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh Giáo viên Toán 

12 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Văn phòng 

13 Bà Bùi Thị Thu Phương Giáo viên Hóa học 

14 Bà Bùi Thị  Quyên Nhân viên Y tế 

15 Bà Hoàng Thị Tâm Nhân viên Văn thư 

16 Bà Bàn Thị Kim  Thái Phó Hiệu trưởng Quản lí 

17 Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Toán 

18 Bà Vũ Thị  Thảo Giáo viên Toán 

19 Bà Khằm Thị Thúy Nhân viên Thiết bị 

20 Bà Phùng Thị Tin Giáo viên Lịch Sử 

21 Bà Vũ Thị Thu Trang Giáo viên Ngữ văn 

22 Ông Nguyễn Bá Trung Phó Hiệu trưởng Quản lí 

23 Ông Đinh Văn Tuấn Giáo viên Lịch Sử 

24 Bà Đinh Thị  Vĩnh Giáo viên Thể dục 

25 Bà Nguyễn Thị Kim Xanh Giáo viên Sinh học 

26 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa Giáo viên Địa Lý 

27 Bà Đỗ Thị Khánh Ly Giáo viên Toán học 

28 Bà Nguyễn Thu Thảo Giáo viên Hoá học 

29 Ông Nguyễn Văn  Thương Hiệu trưởng Quản lí 

  THPT Quyết Thắng   

1 Ông Bùi Công  Anh Nhân viên Y tế 

2 Bà 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh Giáo viên Tiếng anh 

3 Ông Nguyễn Công  Bằng Giáo viên Vật lý 

4 Bà Bùi Thị Thanh Bình Giáo viên Sinh học 

5 Ông Nguyễn Tiến  Duẩn Giáo viên Toán 

6 Bà Quách Thị  Duyên Giáo viên GDCD 

7 Bà 

Trương Thị 

Thùy  Dương Giáo viên Lịch sử 

8 Ông Lê Đăng Đồng Giáo viên Địa lý 

9 Ông Bùi Văn  Được Giáo viên Thể dục 

10 Ông Bùi Thanh Đương Giáo viên KTNN 



11 Bà  Hồ Thị  Giang Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Trịnh Thị  Hào Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà  Đinh Thị Hảo Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

15 Bà Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Hóa học 

16 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Kế toán 

17 Ông Nguyễn Tuấn Hùng Giáo viên Vật lý 

18 Ông Kiều Đức Hương Giáo viên Sinh học 

19 Bà  Bùi Thị  Hương Giáo viên Địa lý 

20 Bà Bùi Thị  Hương Giáo viên Toán 

21 Bà Bùi Thị Phương Liên Giáo viên Tiếng anh 

22 Bà Phùng Thuỳ Linh Giáo viên Tiếng anh 

23 Bà  Trần Thị Mai  Loan Giáo viên Lich sử 

24 Ông Phạm Văn  Long Nhân viên Thư viện 

25 Bà Tạ Thị  Lợi Giáo viên Vật lý 

26 Ông Nguyễn Xuân Lực Giáo viên Tin học 

27 Bà Kiều Thị  Lương Giáo viên Toán 

28 Bà Bàn Thị  Mai Giáo viên Ngữ văn 

29 Ông Trần Văn Minh Phó Hiệu trưởng Toán 

30 Bà  Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

31 Bà  Trần Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

32 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên  Văn thư 

33 Bà  Tạ Thị  Phương Giáo viên KTCN 

34 Bà Bùi Thị Khánh  Phượng Giáo viên Ngữ văn 

35 Ông Bùi Văn  Quang Giáo viên Thể dục 

36 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên GDCD 

37 Bà Kiều Thúy  Quỳnh Giáo viên Toán 

38 Bà Nguyễn Thị Như  Quỳnh Giáo viên Tiếng anh 

39 Ông Bùi Văn  Tiềm Giáo viên  Tiếng anh 

40 Ông Phạm Văn  Tính Giáo viên  Hóa học 

41 Ông Bùi Văn  Toàn Nhân viên Thiết bị 

42 Ông Trần Anh  Tuấn Hiệu trưởng  Địa lý 

43 Bà Trần Thị  Thái Giáo viên Ngữ văn 

44 Ông Bùi Văn  Thiện Giáo viên Lịch sử 

45 Ông Mai Văn  Thọ Giáo viên Vật lý 

46 Bà  Nguyễn Thị Kim Thoa Phó Hiệu Trường Sinh học 

47 Bà Bùi Thị  Thức Giáo viên Tin học 

48 Bà Nguyễn Thu Trang Giáo viên Sinh học 



49 Ông Nguyễn Quốc  Trường Giáo viên Thể dục 

50 Bà  Bùi Thị Yến Giáo viên Tiếng anh 

51 Ông Bùi Văn Quang Giáo viên Thể dục 

52 Ông Nguyễn Công Bằng Giáo viên Vật lý 

53 Ông Lê Đăng Đồng Giáo viên Địa lý 

54 Ông Kiều Đức Hương Giáo viên Sinh học 

55 Ông Trần Văn Minh Phó Hiệu trưởng Toán 

56 Bà Bùi Thị Khánh  Phượng Giáo viên Ngữ Văn 

57 Ông Mai Văn Thọ Giáo viên Vật lý 

58 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng Sinh học 

59 Bà Đinh Thị Hảo Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

  THPT Sào Báy   

1 Bà Bùi Thị  Anh Giáo viên Hóa 

2 Ông Lê Thanh  Ba Giáo viên Toán 

3 Ông Trần Văn Bẩy Giáo viên Tin học 

4 Bà Nguyễn Thị  Bình Giáo viên Tin học 

5 Ông Nguyễn Mạnh  Cường Hiệu trưởng Toán 

6 Ông Nguyễn Hữu  Cường Phó Hiệu trưởng Toán 

7 Ông Bùi Văn Được Giáo viên Toán 

8 Ông Bùi Thanh Hà Giáo viên Toán 

9 Bà Trần Thị  Hằng Giáo viên Hóa 

10 Ông Dương Văn  Hiển Giáo viên Sinh 

11 Bà Trần Thị Bích  Hiệp Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Trần Ngọc Thái  Hòa Giáo viên Toán 

13 Bà Bùi Thị Huy Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Nguyễn Thị Hữu Giáo viên GDCD 

15 Bà Phạm Thị Kim Giáo viên Thư viện 

16 Bà Mai Thị Hà Lan Giáo viên Tiếng Anh 

17 Bà Lê Thị Diễm Ly Giáo viên Ngữ văn 

18 Ông Nguyễn  Mạnh Phó Hiệu trưởng Công nghệ 

19 Bà Bùi Thị Soi Ngần Giáo viên Tiếng Anh 

20 
Bà 

Nguyễn Lê 

Hoàng  Ngọc 
Giáo viên Sinh 

21 Bà Lê Hồng  Nhung Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Bùi Thị  Phúc Giáo viên Sinh 

23 Ông Bùi Tiến Quân Nhân viên Thiết bị 

24 Bà Bạch Thị  Sơn Nhân viên Y tế 

25 Bà Quách Thị Tâm Giáo viên Tiếng Anh 



26 Ông Bùi Văn Tiển Giáo viên Địa lí 

27 Ông Nguyễn Gia Toàn Giáo viên Ngữ văn 

28 Ông Quách Ngọc Toản Giáo viên Toán 

29 Ông Trần Quốc Tuấn Giáo viên Tiếng Anh 

30 Ông Bùi Ngọc  Thái Giáo viên QPAN 

31 Bà Bùi Thị Thiên Giáo viên GDCD 

32 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Ngữ văn 

33 Bà Trần Thị Tâm  Thu Giáo viên Hóa 

34 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Toán 

35 Ông Bùi Lê Văn Giáo viên Công nghệ 

36 Bà Bùi Thị  Vân Giáo viên Thể dục 

37 Bà Bùi Thị  Viện Giáo viên Thể dục 

38 Bà Bùi Thị  Vinh Giáo viên Thể dục 

39 Ông Nguyễn Minh Vương Giáo viên Vật lý 

40 Bà Vũ Thị Lan Anh Giáo viên Lịch sử 

41 Bà Đoàn Thị Bé Giáo viên Lịch sử 

42 Ông Quách Đình  Hiếu Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Phạm Thị Hoàn Giáo viên Tin học 

44 Bà Nguyễn Thị  Huyền Giáo viên Vật lý 

45 Ông Nguyễn Ngọc Quyền Giáo viên Địa lí 

46 Bà Lê Thị Thục Nhân viên Kế toán 

  THPT Tân Lạc   

1 Ông Đào Đình Chiến Giáo viên Thể dục 

2 Bà Đinh Thị Chúc Giáo viên Địa lý 

3 Ông Trần Văn Chung Giáo viên Tiếng Anh 

4 Ông Bùi Trí Dũng Giáo viên Thể dục 

5 Ông Quách Hùng Dũng Giáo viên Thể dục 

6 Bà Nguyễn Thị Đào Giáo viên Tiếng Anh 

7 Ông Lê Tất Đạt Nhân viên Kế toán 

8 Bà Bùi Thị Hồng Hạnh Nhân viên Thiết bị 

9 Bà Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên Toán 

10 Bà Nguyễn Phương Hoa Giáo viên Tiếng Anh 

11 Bà Bùi Thị Hòa Giáo viên Ngữ văn 

12 Bà Vi Thị Hương Giáo viên Vật lý 

13 Bà Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên Hóa học 

14 Bà Vũ Thị Hương Lan Giáo viên Tiếng Anh 

15 Bà Đinh Thị Mai Giáo viên Vật lý 

16 Ông Phạm Đức Minh Phó HT Toán 



17 Bà Ngô Thị Giang Nam Giáo viên Ngữ văn 

18 Bà Đào Thanh Nga Giáo viên Công nghệ 

19 Bà Phạm Thị Thúy Ngần Giáo viên Toán 

20 Bà Lương Thị Nghĩa Giáo viên Ngữ văn 

21 Bà 

Nguyễn Thị 

Giang Nguyên Giáo viên Hóa học 

22 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Thư viện 

23 Bà Dương Thị Hồng Nhung Nhân viên Y tế 

24 Bà PhạmThị Phương Giáo viên Toán 

25 Bà Tống Thị Quyên Giáo viên Tin học 

26 Ông Bùi Quyết Giáo viên Hóa học 

27 Bà Nguyễn Hải Sơn Giáo viên Ngữ văn 

28 Ông Đỗ Duy Tân Giáo viên Tin học 

29 Bà Nguyễn Thị Nam Thanh Giáo viên Sinh học 

30 Bà Bùi Bích Thảo Giáo viên GDCD 

31 Bà Trần Thị Hồng Thơ Giáo viên Vật lý 

32 Bà 

Nguyễn Thị 

Huyền Thu Giáo viên Hóa học 

33 Ông Hoàng Thanh Thuỷ Giáo viên Thể dục 

34 Bà Hà Thị Thường Nhân viên Văn thư 

35 Bà Đinh Thị Tín Giáo viên Vật lý 

36 Bà Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên Ngữ văn 

37 Ông Đỗ Tiến Trọng Giáo viên Công nghệ 

38 Ông Đỗ Minh Tuấn Phó HT Toán 

39 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lịch sử 

40 Bà Bùi Thị Xuân Giáo viên Toán 

41 Bà Ngô Việt Khanh Giáo viên Sinh học 

42 Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Ngữ văn 

44 Bà Nguyễn Thu Hiền Hiệu trưởng Sinh học 

45 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh 

46 Bà Trần Hà Linh Giáo viên Toán 

47 Ông Ngô Mạnh Lượng Giáo viên Hóa học 

48 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Địa lý 

49 Bà Bùi Thị Thu Giáo viên Lịch sử 

50 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Toán 

  THPT Thạch Yên   

1 Ông Nguyễn Văn  Bắc Giáo viên Ngữ văn 



2 Bà  Bùi Thị  Bợi Giáo viên Tiếng Anh 

3 Ông Nguyễn Xuân  Đăng Giáo viên Tin học 

4 Bà Hà Thị  Hoài Giáo viên Hóa học 

5 Ông Nguyễn Việt  Hùng Giáo viên Công nghệ 

6 Bà Nguyễn Thị  Hương Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Bùi Thúy  Hường Giáo viên Sinh học 

8 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Huyền Giáo viên GDCD 

9 Bà Nguyễn Thị  Khuyên Giáo viên Toán 

10 Bà Bùi Ngọc Hân Giáo viên Thể dục - GDQP 

11 Bà Ngô Thị Phương  Lan Giáo viên Tin học 

12 Ông Bùi Văn  Mạnh Nhân viên  Y tế 

13 Bà  Nguyễn Thị Mùi Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Nguyễn Thị  Phương Nhân viên Tiếng Anh 

15 Bà Ngô Như  Quỳnh Giáo viên Lịch sử 

16 Ông Trần Tươi  Sáng Giáo viên Toán 

17 Bà Bùi Thị  Thẳm Nhân viên Thư viện 

18 Ông Nguyễn Văn  Thế Nhân viên Thiết bị 

19 Ông Hoàng Mạnh  Tiến Giáo viên Toán 

20 Bà Bùi Thị  Trinh Nhân viên Văn thư, Thủ quỹ 

21 Ông  Nguyễn Tiến  Thành Phó Hiệu trưởng   

22 Ông Vũ Khắc  Thành Giáo viên Tiếng Anh 

23 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Hoá học 

24 Ông Nguyễn Thành  Trung Giáo viên Địa lí 

25 Ông Lê Anh  Tuấn Giáo viên Thể dục - GDQP 

26 Ông Bùi Duy  Tuyên Giáo viên Vật lý 

27 Bà Đoàn Thị Thanh  Vân Giáo viên Vật lý 

28 Ông Phạm Hoàng  Việt Giáo viên Địa lí 

29 Ông  Đỗ Văn  Kiên Giáo viên Toán học 

30 Ông  Đặng Đình  Hoàn Giáo viên Sinh học 

31 Ông  Bùi Văn Phong Giáo viên Vật lí 

32 Ông  Dương Đức  Thắng Hiệu trưởng   

33 Ông  Phạm Quang  Tuấn Phó Hiệu trưởng   

  THPT Thanh Hà   

1 Ông Nguyễn Đăng Chính Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

2 Ông Nguyễn Tứ  Hải Giáo viên Địa lý 

3 Bà Trần Thị  Định Giáo viên Lịch sử 

4 Ông  Trương Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử 



5 Bà Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà  Hà Thị Thúy Liễu Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà  Vũ Thị Vân Anh Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Ngô Thu Trang Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà Nguyễn Thanh Nga Giáo viên Sinh-KTNN 

10 Ông  Hoàng Đức  Tùng Giáo viên tiếng Anh 

11 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

12 Bà Nguyễn Hoài Anh Giáo viên tiếng Anh 

13 Bà Đỗ Thùy Dương Giáo viên Hóa học 

14 Bà Nguyễn Thị Thu  Huệ Giáo viên Tin học 

15 Ông Nguyễn Hồng  Nam Giáo viên Tin học 

16 Bà Nguyễn Thị  Hiền Giáo viên Toán 

17 Bà  Lê Phương Hoài Giáo viên Toán 

18 Ông Nguyễn Bá Trường Giáo viên Toán 

19 Bà Vũ Thị  Hiền Giáo viên Thể dục 

20 Bà Trần Hồng  Nhung Giáo viên Vật lý 

21 Bà  Đám Xuân Tú Giáo viên Vật lý 

22 Bà Hoàng Thị Hồng Hà Nhân viên  Tạp vụ 

23 Ông Vũ Hải  Thuấn Nhân viên  Thiết bị 

24  Bà Nguyễn Thị  Huyền Nhân viên  Thư viện 

25 Ông Nguyễn Tiến Tuấn Giáo viên Công nghệ 

26 Ông  Nguyễn Việt  Hùng Giáo viên Thể dục 

27 Ông Trần Quốc Hoàn Hiệu trưởng Toán 

28 Bà Ngô Thị  Ngân Giáo viên Vật lý 

29 Bà Nguyễn Thị Thu  Huyền Giáo viên Toán 

30 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Thủy Nhân viên Văn Thư 

31 Ông  Bùi Tiến An Nhân viên Y tế 

  THPT Yên Hòa   

1 Bà Phùng Thị Dân Nhân viên  Kế toán 

2 Bà Bùi Thị Duyên Giáo viên Địa lí 

3 Ông Phạm Văn Đại Giáo viên Ngữ văn 

4 Bà Đinh Thị Thu Hà Giáo viên Toán 

5 Bà Bùi Thúy  Hằng Giáo viên Ngữ văn 

6 Bà Bùi Thị  Hòa Giáo viên Toán 

7 Ông Trần Ngọc Lâm Giáo viên Sinh học 

8 Ông Lường Văn  Long Giáo viên Hoá học 

9 Ông Xa Văn Nao Hiệu trưởng Tiếng Anh 



10 Ông Đinh Văn  Nguyện Phó Hiệu trưởng Vật lí 

11 Bà Lường Thu Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

12 Ông Kiều Xuân Thành Giáo viên Tin học 

13 Ông Lường Văn  Tín Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

14 Ông Nguyễn Văn Việt Giáo viên Thể dục 

15 Ông Hà Văn Yên Nhân viên  Thiết bị 

16 Ông Trịnh Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử 

17 Bà Bùi Thị Thuận Giáo viên GDCD 

18 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương  Anh Giáo viên Toán 

19 Bà Bùi Thanh Loan Giáo viên Địa lí 

20 Ông Bùi Văn  Thành Giáo viên Thể dục - GDQP 

  THPT Yên Thủy A   

1 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng Hóa học 

2 Bà Đinh Thị Lan Anh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Nguyễn Thị  Biên Giáo viên Sinh học 

4 Bà Bùi Thị  Biền Giáo viên Tiếng Anh 

5 Bà Nguyễn Thị Yến  Chi Giáo viên Thể dục 

6 Ông Nguyễn Viết Chinh Giáo viên Tin học 

7 Bà Đặng Thị Kim Dung Giáo viên Công nghệ 

8 Bà Nguyễn Thị  Huyền Giáo viên GDCD 

9 Ông Bùi Văn Đạt Giáo viên Sinh học 

10 Bà Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên Vật lí 

11 Bà Bùi Thùy Dương Nhân viên Y tế 

12 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Nhân viên 

Văn thư, Thủy 

quỹ 

13 Bà 

Dương Thị 

Hương Giang Giáo viên Tiếng Anh 

14 Bà Bùi Thị Thu Hằng Nhân viên Thư viện 

15 Bà Bùi Thị Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng Giáo viên Toán 

17 Bà Trần Thị Thanh Hào Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Bùi Thị  Hoa Nhân viên Thiết bị 

19 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Huệ Giáo viên Hóa học 

20 Ông Trần Quang  Hưng Giáo viên Thể dục 

21 Bà Đỗ Thị Thu Hương Nhân viên Kế toán 

22 Bà Hà Thị  Hường Giáo viên Sinh học 

23 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Lịch sử 



24 Bà Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

25 Bà Bùi Thị Thu Lan Nhân viên Thiết bị 

26 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh  Loan Giáo viên Sinh học 

27 Ông Bùi Văn  Long Giáo viên Toán 

28 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên Ngữ văn 

29 Bà Nguyễn Thị   Minh Giáo viên Toán 

30 Bà Nguyễn Thị Năm Giáo viên Lịch sử 

31 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

32 Bà Nguyễn Thị Thu  Nguyệt Giáo viên Ngữ văn 

33 Ông Tạ Hồng Phúc Giáo viên Tin học 

34 Bà Bùi Thị Quyên Giáo viên Hóa học 

35 Ông Bùi Quốc Thanh Giáo viên Thể dục 

36 Ông Đào Minh  Thành Giáo viên Toán 

37 Bà 

Nguyễn Thị 

Minh Thành Giáo viên Vật lí 

38 Bà Đồng Phương Thảo Giáo viên Hóa học 

39 Bà Hoàng Thị Thi Hiệu trưởng Ngữ văn 

40 Bà Đỗ Hoài  Thu Giáo viên Thể dục 

41 Bà Trịnh Thị Thúy Giáo viên Ngữ văn 

42 Bà Hoàng Thu  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

43 Bà Đặng Thị  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

44 Ông Bùi Đình  Trường Giáo viên Vật lí 

45 Bà Dương Thị Minh Tuyên Giáo viên Toán 

46 Ông Phạm Thế  Võ Giáo viên Vật lí 

47 Bà Bùi Thị Hải Yến Giáo viên Ngữ văn 

48 Bà Trương Thị Hải  Yến Giáo viên Địa lý 

49 Ông Nguyễn  Tuấn  Anh Phó Hiệu trưởng Hóa học 

50 Ông Bùi Văn Cảnh Giáo viên Hóa học 

51 Ông Trần Mạnh Dũng Giáo viên Toán 

52 Bà Bùi Thị Hương  Giang Giáo viên Lịch sử 

53 Bà Phạm Thu Hằng Giáo viên Tin học 

54 Bà Trương Thị  Hường Giáo viên Địa lý 

55 Bà Bùi Thanh Liêm Giáo viên GDQP 

56 Bà Đinh Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn 

  THPT Yên Thủy B   

1 Bà Dương Thị Thuý Bình Giáo viên Lịch sử 

2 Ông Nguyễn Văn Đại Giáo viên Thể dục 



3 Ông Bùi Văn  Dân Giáo viên Thể dục 

4 Ông Bùi Văn  Danh Giáo viên TDTT 

5 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Toán 

6 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Tiến anh 

7 Bà Hoàng Thị Ngọc Hà Giáo viên Ngữ văn 

8 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên Vật lí 

9 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Tiếng anh 

10 Bà Lê Thị  Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

11 Ông Nguyễn Thế Hinh Giáo viên Vật lí 

12 Ông Quách Ngọc Hùng Giáo viên Ngữ văn 

13 Ông Bùi Văn Khiệt Phó Hiệu trưởng Sinh học 

14 Ông Hoàng Bá Khoa Giáo viên Thể dục 

15 Ông Bùi Văn Minh Giáo viên Sinh học 

16 Ông Bùi Văn Nguyễn Nhân viên Y tế 

17 Bà Bùi Thị Ngọc Oanh Giáo viên Ngữ văn 

18 Ông Bùi Văn Phong Giáo viên Toán 

19 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Toán 

20 Ông Ngô Nhật Quang Giáo viên Tin học 

21 Ông Bùi Hồng Sơn Nhân viên Phục vụ 

22 Ông Lê Kim Tài Giáo viên Địa lí 

23 Bà Trương Thị Thắm Giáo viên Tiếng anh 

24 Bà Trần Hồng Thắm Nhân viên Thư viện 

25 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Địa lí 

26 Bà Bùi Thị Minh Thao Giáo viên Tin học 

27 Bà Bùi Thanh Thảo Giáo viên Toán 

28 Bà Đinh Thị Hồng Thảo Giáo viên Ngữ văn 

29 Bà 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nhân viên Thiết bị 

30 Ông Nguyễn Xuân Thể Giáo viên Hóa học 

31 Bà Bùi Thị Thơm Giáo viên Địa lý 

32 Bà Tạ Thị Hương Thu Giáo viên Sinh học 

33 Ông Ngô Trọng Toàn Giáo viên Toán 

34 Ông Lê Bá Toản Giáo viên Tin học 

35 Bà Quách Thị Tú Giáo viên Ngữ văn 

36 Bà Quách Thị Tư Giáo viên Hóa học 

37 Ông Bùi Huy Tùng Hiệu trưởng Toán 

38 Bà Nguyễn Thị  Tuyết Giáo viên Công nghệ 

39 Bà Trần Thị Hải Vân Giáo viên Tiếng anh 



40 Bà  Nguyễn Thị  Yến Giáo viên GDCD 

41 Ông Bùi Văn  Hoàn Giáo viên Hóa học 

42 Ông Trương Tấn Long Phó Hiệu trưởng Vật lí 

43 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên Lịch sử 

44 Bà Đinh Thị Thắm Giáo viên Lịch sử 

45 Bà Lê Thị  Thắm Giáo viên Tiếng Anh 

46 Bà Bùi Thị Bích Thương Giáo viên Sinh học 

47 Bà Trịnh Thị Thương Giáo viên Toán 

  THPT Yên Thủy C   

1 Ông Bùi Văn Ba Nhân viên  Bảo vệ 

2 Bà Bùi Thị  Bắc Giáo viên Địa lí  

3 Bà Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên Toán 

4 Ông Đinh Ngọc Chất Phó hiệu trưởng Sinh học 

5 Bà Bùi Thị Đẹp Giáo viên Hóa học  

6 Bà Bùi Thị  Duyền Giáo viên Thể dục  

7 Ông Dương Văn Hà Giáo viên Tin  

8 Bà Bùi Thị Lan Phương Giáo viên Toán 

9 Bà Phùng Thu  Hồng  Giáo viên Tiếng anh 

10 Ông Lê Quang Hợp Giáo viên Địa lí  

11 Ông Vũ Mạnh Hùng  Nhân viên Kế toán  

12 Bà Đinh Thị Thu Hương Nhân viên  Văn thư-Thủ quỹ  

13 Bà Nguyễn Thị Hải Huyền Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Bùi Thị  Hướng Giáo viên Ngữ văn 

15 Ông Bùi Hoàng  Long  Hiệu trưởng  Kĩ thuật CN 

16 Bà Hoàng Thị  Thủy Giáo viên Ngữ văn 

17 Ông Nguyễn Thế  Sơn Giáo viên Công nghệ  

18 Ông Phạm Văn Sơn Nhân viên Thiết bị 

19 Ông Bùi Văn  Tâm Nhân viên  Bảo vệ 

20 Ông Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên Hóa học  

21 Bà Nguyễn Thị  Thủy Giáo viên Thể dục  

22 Bà Bùi Thị  Thủy Giáo viên Tiếng anh 

23 Ông Trần Xuân  Tiến Giáo viên GDCD 

24 Bà  Trần Phương  Thảo Giáo viên Vật lí 

25 Bà Quách Thị  Vân Giáo viên Toán 

26 Bà Hồ Thị  Vui Giáo viên  Tin học 

27 Bà  Nguyễn Thị  Yến Nhân viên  Công vụ 

28 Ông Hồ Minh  Hiểu Phó hiệu trưởng Địa lí 

29 Bà Phí Thị Minh Thanh Giáo viên Sinh học 



30 Bà Bùi Thị  Vân  Quyên Giáo viên Ngữ văn  

31 Ông Bùi Anh Dũng Giáo viên Toán  

32 Bà Bùi Thị  Chi Giáo viên Ngữ văn  

33 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Tiếng Anh 

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh   

1 Ông Nguyễn Xuân Thành Phó Giám đốc Hóa học 

2 Bà Phạm Thị  Tươi 
Phó Giám đốc, Chủ 

tịch Công đoàn 
Lịch sử 

3 Bà Trần Thị Thanh  Bình Trưởng phòng Kế toán 

4 Bà Phạm Thị Xuân Diệu Giáo viên Sinh học 

5 Ông Trần Đức Dũng Phó Trưởng phòng Công nghệ 

6 Bà Mai Thu Hà Trưởng phòng Địa lí 

7 Bà Phạm Thị Ngọc Hà Nhân viên Thư viên 

8 Bà Ninh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Nghề phổ thông 

9 Bà Đỗ Thị Mỹ Hằng Nhân viên Văn thư 

10 Bà Đặng Thu  Hằng Phó Trưởng phòng  Thủ quỹ 

11 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa học 

12 Ông Trần Hồng Hiệp Giáo viên Hóa học 

13 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Vật lí 

14 Bà Đoàn Thị Vân Huyền 
Phó Bí thư Đoàn 

thanh niên 
Ngữ văn 

15 Ông Nguyễn Xuân Hưng Trưởng phòng Kỹ thuật 

16 Bà Đỗ Thị Lan Hương Giáo viên Tiếng anh 

17 Ông Nguyễn Văn Khuyến 
Phó Chủ tịch Công 

đoàn 
Toán 

18 Bà Nguyễn Quỳnh Mai Nhân viên Giáo vụ 

19 Ông  Bùi Thanh Tùng Giáo viên Ngữ văn 

20 Bà Đoàn Thị Thanh Nhân viên   Phục vụ 

21 Bà 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thanh Giáo viên Toán 

22 Bà Ngô Thị Thảo Phó Trưởng phòng Tiếng anh 

23 Ông Nguyễn Viết Thịnh Giáo viên Toán 

24 Bà Bùi Thị Thoa Trưởng phòng Lịch sử 

25 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy Giáo viên Lịch sử 

26 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy Giáo viên Tin học 

27 Bà Ngô Thị Tuyển Giáo viên Ngữ văn 

28 Bà Bùi Thị Uyên Giáo viên Sinh học 

29 Ông Lê Nam Thanh Giám đốc Toán 

30 Ông Phạm Trần Thái  Hòa Giáo viên Vật lí 



31 Bà Nguyễn Thị Hoài Phương Phó Trưởng phòng Lịch sử 

32 
Bà 

Quách Thị 

Phương  Xoan Giáo viên Địa lí 

  Trung tâm KTTH, HN - NN,TH tỉnh   

1 Ông Hà Thanh Bình Nhân viên Thiết bị 

2 Ông Lê Văn  Chiến Giáo viên Nghề 

3 Bà Lương Thị Thu Hà Giáo viên Tin học 

4 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Nghề 

5 Bà Nguyễn Thị Vũ Hằng Giáo viên Nghề 

6 Bà Hoàng Thị Hoài Giáo viên Nghề 

7 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Nghề 

8 Ông Phạm  Hùng Giám đốc Toán 

9 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Huyền Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Mai Phó giám đốc Tiếng Anh 

11 Bà 
Nguyễn Thị 

Hằng  
Nga Giáo viên Tin học 

12 Bà Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Giáo vụ 

13 Ông Phạm Văn Quân Giáo viên Nghề 

14 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên Tiếng Trung Quốc 

15 Ông Nguyễn Ngọc Toán Phó giám đốc Tin học 

16 Bà Lê Hải  Trang Nhân viên Văn thư-Thủ quỹ 

17 Ông Hoàng Anh Tuấn Giáo viên  Nghề 

18 Ông Lê Gia Tuấn Nhân viên  Phục vụ 

19 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên Nghề 

20 Bà Nguyễn Bích  Ngọc Giáo viên Tin học 

21 Bà 
Nguyễn Thị 

Minh  
Thu Giáo viên Nghề 

  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình   

1 Bà Nguyễn Thị An Nhân viên Thư viện 

2 Bà 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Anh Giáo viên 

Giáo dục Mầm 

non 

3 Bà Nguyễn Phương Anh Giảng viên 
Sư phạm Toán 

học 

4 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Bình 

Phó Giám đốc  

Trung tâm nghiên 

cứu Tâm lý - Giáo 

dục và Giáo dục đặc 

biệt 

Quản lý Giáo dục 

5 Ông Quách Mạnh Chuyển Nhân viên Nhân viên 



6 Bà Bùi Thị  Dần Giảng viên chính 
Sư phạm Toán 

học 

7 Bà Lê Hải Diệu 
Trưởng khoa Mầm 

non 

Giáo dục Mầm 

non 

8 Bà Trần Thị Hương Dung Giảng viên Tâm lý - Giáo dục 

9 Ông Bùi Tiến Dũng Giảng viên Thư viện 

10 Bà Nguyễn Thị Duyên Giảng viên 
Sư phạm Mầm 

non 

11 Ông Bùi Văn Dược 

Phó trưởng khoa  

Tiểu học - Trung 

học cơ sở và Liên 

kết đào tạo 

Sư phạm Ngữ văn 

12 Ông Phạm Ngọc  Giang Giáo viên Sư phạm Âm nhạc 

13 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Hà Giảng viên Sư phạm Âm nhạc 

14 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Phó trưởng phòng 

Tổ chức - Thanh tra 

và Đảm bảo chất 

lượng 

Sư phạm Lịch sử 

15 Bà Bùi Thị Ngọc Hải 

Phó Hiệu trưởng  

Trường Phổ thông  

thực hành chất 

lượng cao Nguyễn 

Tất Thành 

Sư phạm Vật lý 

16 Bà Lê Hồng Hảo Nhân viên Thư viện 

17 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giảng viên Sư phạm Địa lý 

18 Bà Hà Thị Vân Hòa Giảng viên Giaó dục chính trị 

19 Bà Bùi Thị Bích Huệ Giảng viên Sư phạm Tin học 

20 Bà Mai  Huệ Giảng viên Sư phạm Mỹ thuật 

21 Ông Nguyễn Mạnh Huy Giảng viên Sư phạm Mỹ thuật 

22 Ông Nguyễn Thành Hưng 

Phó trưởng phòng 

Hành chính-Tổng 

hợp 

Giáo dục Chính 

trị 

23 Bà Lê Thị Thu Hương 

Phó trưởng phòng 

Đào tạo-Khảo thí-

Khoa học và Công 

tác sinh viên 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

24 Bà Ngô Thị Thùy Hương Giảng viên chính 
Sư phạm Tiếng 

Anh 



25 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên Văn hóa học 

26 Bà Nguyễn Thị Thu  Hương 

Phó trưởng khoa 

Tiểu học-Trung học 

cơ sở và Liên kết 

đào tạo 

Sư phạm Lịch sử 

27 Bà Vũ Thúy  Hường Giảng viên Công tác xã hội 

28 Bà Vũ Thị Kết Giảng viên 
Sư phạm Toán 

học 

29 Ông Đồng Sỹ Khang Giảng viên chính Giáo dục thể chất 

30 Bà Đỗ Thị Thanh Mai Giảng viên Giáo dục chính trị 

31 Bà Hoàng Ngọc Mai 

Trưởng Cơ sở Giáo 

dục Mầm non thực 

hành 

 Hoa Sen 

Giáo dục Mầm 

non 

32 Bà 
Nguyễn Thị 

Hương 
May Giảng viên Tâm lý - Giáo dục 

33 Bà Bùi Thị Miến Giảng viên 
Giáo dục Mầm 

non 

34 Bà Trần Thị Na Giảng viên 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

35 Bà Vũ Hằng  Nga Giảng viên 
Sư phạm Mầm 

non 

36 Ông Đặng Trọng Nghĩa Phó Hiệu trưởng Văn hóa 

37 Bà Phạm Thị  Ngọc Kế toán Kế toán 

38 Bà Vũ Thị Ánh Ngọc Giảng viên Giaó dục thể chất 

39 Bà Bùi Thị Nguyệt Nhân viên văn thư 
Hành chính - văn 

thư 

40 Bà Lương Thị Nhàn Giảng viên Công tác xã hội 

41 Bà Lỗ Thị Nhung Giảng viên 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

42 Bà Bùi Thị  Phương Giảng viên 
Giáo dục Chính 

trị 

43 Bà Phạm Nam Phương 

Giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu Tâm 

lý-Giáo dục và Giáo 

dục đặc biệt 

Tâm lý-Giáo dục 

44 Ông Trần Lê Quân 

Tổ trưởng Tổ Lý 

luận chính trị - Giáo 

dục quốc phòng - 

An ninh và Giáo 

dục thể chất 

Giáo dục chính trị 

45 Bà Nguyễn Phương Quỳnh Giảng viên Giaó dục chính trị 



46 Bà Nguyễn Vũ A Sa Giảng viên Sư phạm Sinh học 

47 Bà Đinh Thị Sinh Nhân viên Y sỹ 

48 Bà Hà Thị Băng Tâm Giáo viên Sư phạm Âm nhạc 

49 Ông Đào Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Sư phạm Hóa học 

50 Bà Đỗ Thị Tiến Thành Giảng viên Giáo dục chính trị 

51 Ông Bùi Văn  Thành Giảng viên Sư phạm Lịch sử 

52 Bà Đinh Thị Thảo Giảng viên 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

53 Bà Bùi Văn  Thân Nhân viên Nhân viên 

54 Ông Bùi Văn Thiện Giảng viên 

Giáo dục quốc 

phòng - Giáo dục  

thể chất 

55 Bà Quách Thị Thúy Thiện Giảng viên 
Sư phạm Tiếng 

Anh 

56 Bà Bùi Thị Hằng Thơ 

Phó trưởng phòng 

Đào tạo-Khảo thí-

Khoa học và Công 

tác sinh viên 

Sư phạm Sinh học 

57 Bà 
Nguyễn Thị 

Hồng  
Thu Giáo viên 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

58 Bà Ngô Thị Thu Thủy Giảng viên chính 
Sư phạm Toán 

học 

59 Bà Hoàng Thu  Thủy Giảng viên Thư viện 

60 Bà Dương Bích Thúy 
Phó Trưởng khoa  

Mầm non 

Giáo dục Mầm 

non 

61 Bà Phùng Thị Thu Trang Giảng viên Sư phạm Mỹ thuật 

62 Bà Trần Thị Thu Trang Giảng viên Tâm lý - Giáo dục 

63 Bà 
Nguyễn Thị 

Huyền 
Trang Giảng viên 

Sư phạm Tiếng 

Anh 

64 Bà Nguyễn Thị Trang Phụ trách Kế toán  Kế toán 

65 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên thủ quỹ Kế toán 

66 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Vân Giảng viên Sư phạm Ngữ văn 

67 Bà Đặng Hoàng Hà Giảng viên Việt Nam học 

68 Bà Lê Thị Hồng Hải 

Trưởng phòng  

Hành chính - Tổng 

hợp 

Bác sĩ công cộng 

69 Ông Nguyễn Văn Hào Giảng viên Sư phạm Tin học 

70 Bà Phạm Thị Lệ Hằng Giảng viên Tâm lý - Giáo dục 

71 Bà Ngô Thị Hoa Giảng viên 
Sư phạm Toán 

học 



72 Bà Trịnh Thị  Hồng Giảng viên Giáo dục chính trị 

73 Bà Nguyễn Thị Huyền Giảng viên Tâm lý - Giáo dục 

74 Bà Nguyễn Thị Hưng Giảng viên 

Giáo dục quốc 

phòng - Giáo dục 

thể chất 

75 Bà Bùi Thị Hương 

Trưởng phòng Đào 

tạo - Khảo thí -  

Khoa học và Công 

tác sinh viên 

Sư phạm Ngữ văn 

76 Bà Nguyễn Thị Lệ Hường Hiệu trưởng  Quản lý giáo dục 

77 Ông Đỗ Khắc  Sơn 
Trưởng Ban tuyển 

sinh 
Sư phạm Âm nhạc 

78 Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông 

thực hành chất 

lượng cao Nguyễn 

Tất Thành 

Sư phạm Vật lý - 

Tin học 

  PTDTNT THCS B huyện Đà Bắc   

1 Bà Xa Thị  Chinh Giáo viên Lịch sử 

2 Bà Bùi Thị Hoa Nhân viên Nấu ăn 

3 Bà Bùi Thị Hoàn Nhân viên Y tế 

4 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên GDCD 

5 Bà Lường Thị Hương Nhân viên Phục vụ 

6 Bà Đinh Thị Thu Hường Phó hiệu trưởng   

7 Bà Xa Thị  Hướng Giáo viên Tiếng Anh 

8 Ông Xa Hữu Lượng Nhân viên Thiết bị 

9 Ông Hà Văn  Mường Nhân viên Nấu ăn 

10 Ông Nguyễn Văn  Nam Giáo viên Tin học 

11 Bà Xa Thị  Nhung Nhân viên Nấu ăn 

12 Ông Đinh Công Phan Nhân viên Văn thư 

13 Bà Bùi Thị Phương Giáo viên Mĩ Thuật 

14 Bà Nguyễn Thị Quế Giáo viên Sinh Hoá 

15 Bà Xa Thị  Sự Nhân viên Nấu ăn 

16 Bà Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên Vật lí 

17 Bà Bùi Thị Cẩm Tú Giáo viên Địa lí 

18 Bà Xa Thị  Tươi Nhân viên Thư viện 

19 Ông Cấn Văn Thành Nhân viên CNTT 



20 Bà Bùi Kim  Thảo Giáo viên Sinh học 

21 Ông Hà Văn  Thiệp Nhân viên Nấu ăn 

22 Bà Nguyễn Minh Thoa Giáo viên Toán 

23 Ông Lê Đỗ Trọng Giáo viên Toán 

24 Ông Hà Văn  Viện Giáo viên Âm nhạc 

25 Bà Nguyễn Thị  Đương Hiệu trưởng   

26 Ông Bùi Văn Kiên Giáo viên Ngữ văn 

27 Ông Nguyễn Hồng   Quân Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

28 Ông Dương Anh  Sơn Giáo viên Toán 

  PTDTNT THCS&THPT B huyện Mai Châu   

1 Bà Hà Thanh  Cầm Phó Hiệu trưởng   

2 Bà Hà Thị  Dần Nhân viên  Kế toán 

3 Bà Mùa Thị Dúa Nhân viên  Văn thư 

4 Bà Vì Thị Duyên Nhân viên  Phục vụ 

5 Bà Sùng Y  Ganh Nhân viên  Y tế 

6 Ông Vì Văn  Hà Giáo viên  Công nghệ 

7 Ông Đỗ Việt Hà Nhân viên  Lịch sử 

8 Ông Lý Văn Hạnh Giáo viên  Vật lí 

9 Bà Ngần Thị  Hữu Giáo viên  Tiếng Anh 

10 Bà Trần Thị Hường Giáo viên  Ngữ văn 

11 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên  Tiếng Anh 

12 Bà Lưu Thị Lan Giáo viên  Ngữ văn 

13 Bà  Ngô Thị Diệu Linh Giáo viên  Mỹ thuật 

14 Bà Nguyễn Thị  Lý Giáo viên  Vật lí 

15 Bà Hà Thị  Lý Nhân viên  Phục vụ 

16 Ông Lê Thành  Nam Giáo viên  Âm nhạc 

17 Ông Hà Tuấn  Phong Giáo viên  Tin học 

18 Ông Sùng A Phư Nhân viên  Phục vụ 

19 Ông  Lã Xuân  Quỳnh Tổ trưởng   Hóa học 

20 Ông Tăng Bá Tuấn Giáo viên Tin học 

21 Ông Phạm Toàn  Thắng Giáo viên Thể dục 

22 Ông Đinh Long Thọ Giáo viên Thể dục 

23 Bà  Quách Thị  Thơm Tổ trưởng  Nhân viên giáo vụ 

24 Ông Hà Ngọc  Thường Giáo viên Toán học 

25 Bà 

Nguyễn Thị 

Chung Thủy Giáo viên Toán học 

26 Ông Lường Văn  Tỷ Phó Hiệu trưởng Công nghệ 

27 Bà Bùi Thị  Dịu Giáo viên GDCD 



28 Bà Nguyễn Thị Đức Giáo viên Địa lí 

29 Bà Trần Thị  Nga Giáo viên Toán học 

30 Ông Hà Văn Lai Nhân viên Thiết bị 

31 Bà Hàng Y Vua Nhân viên Thư viện 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Cao Phong   

1 Bà  Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Hóa học 

2 Bà Dương Thị  Cảnh Giáo viên Ngữ văn 

3 Bà Hoàng Thị Duyên Giáo viên Vật lý 

4 Bà  Đào Thu Hà Phó Hiệu trưởng Vật lý 

5 Bà Nguyễn Thị  Hường Nhân viên Thư viện 

6 Ông Bùi Văn  Huỳnh Nhân viên Bảo vệ 

7 Bà Nguyễn Thị Ái Len Giáo viên Thể dục 

8 Bà Đinh Thị Minh Lụa Giáo viên Tiếng Anh 

9 Bà Bùi Thị Huyền  Lương Giáo viên Sinh học 

10 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Lương Giáo viên Tiếng Anh 

11 Ông Nguyễn Trọng  Nghĩa Nhân viên Phục vụ 

12 Bà Vũ Thị Bích Ngọc Giáo viên Toán 

13 Bà  Quách Thị  Ngọc Giáo viên Mỹ thuật 

14 Bà Trương Thị Nhạn Giáo viên Sinh học 

15 Bà  Phạm Thị Loan Phương Giáo viên Kế toán 

16 Bà Lê Kim Phượng Nhân viên Thiết bị 

17 Bà Vũ Như Quỳnh Giáo viên Vật lý 

18 Ông Lưu Thanh Tân Giáo viên Thể dục 

19 Bà Nguyễn Thị  Thanh Nhân viên Y tế 

20 Bà Trần Thị  Thảo Nhân viên Cấp dưỡng 

21 Bà Bùi Thị  Thơm Giáo viên Tin học 

22 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Địa lý 

23 Bà Phùng Minh Thu Giáo viên Ngữ văn 

24 Bà Bùi Thị  Thu Giáo viên Ngữ văn 

25 Bà Bùi Thị  Thư Nhân viên Văn thư 

26 Bà Bùi Thị Thứ Giáo viên Ngữ văn 

27 Bà Triệu Thị Thùy Nhân viên Giáo vụ 

28 Ông Trần Kiên Trung Giáo viên Âm nhạc 

29 Ông Nguyễn Văn  Vương Giáo viên GDCD 

30 Bà  Nguyễn Thị Thu Dung Giáo viên Toán 

31 Bà  Vũ Thị  Hoa Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

32 Ông Hoàng Trọng Nghĩa Giáo viên Toán  



33 Bà  Phạm Thị Thu Giáo viên Lịch sử 

34 Ông Trần Quang  Tuấn Hiệu trưởng Vật lý 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc   

1 Bà Nguyễn Thị  Bính Giáo viên Tiếng Anh 

2 Ông  Ngô Đức Chính Giáo viên Giáo dục thể chất 

3 Ông Bùi Đức  Duy Nhân viên Y tế 

4 Bà  Đặng Thị Dung Giáo viên Lịch sử 

5 Ông Bàn Văn  Dũng Giáo viên Hóa học 

6 Ông Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên Tin học 

7 Ông Nguyễn Anh Đức Nhân viên Cấp dưỡng 

8 Bà Bùi Thị Diễm Hằng Giáo viên 

Giáo dục công 

dân 

9 Bà  Đinh Thị Hằng Giáo viên Lịch sử 

10 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 

11 Bà Quách Thị  Hạnh Nhân viên Cấp dưỡng 

12 Bà Xa Thị Hồng Hạnh Nhân viên Giáo vụ 

13 Bà Xa Thị Thúy Hiền Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Bùi Thị  Hoa Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Phạm Thị Tô Hoài Giáo viên Toán 

16 Bà Đinh Thị Ngọc Hương Nhân viên CNTT 

17 Bà Ngô Thị Mai Hương Giáo viên Vật lí 

18 Ông Bùi Văn Kỷ Giáo viên Công nghệ 

19 Bà Nguyễn Thị  Lương Giáo viên Sinh học 

20 Bà 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly Nhân viên 

Thư viện 

21 Bà Trần Thị Ngọc Mai Nhân viên Kế toán 

22 Bà Trần Thị  Mừng Nhân viên Thiết bị 

23 Ông Phí Quang  Nam Giáo viên Toán 

24 Bà Xa Thị Nơ Phó hiệu trưởng Nội trú 

25 Bà Xa Thị  Thía Nhân viên Văn Thư 

26 Bà Trần Thị  Thủy Giáo viên Hóa học 

27 Bà Bùi Thị  Trà Giáo viên Tiếng Anh 

28 Bà Ngô Thị  Trang Giáo viên Ngữ văn 

29 Bà Nguyễn Thị  Trang Giáo viên Toán 

30 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Giáo vụ 

31 Bà Phạm Thị Huyền Trang Giáo viên Mỹ Thuật 

32 Bà Xa Thị  Tuyên Nhân viên Cấp dưỡng 

33 Bà 

Nguyễn  Thị 

Kim Cúc Giáo viên Toán 



34 Ông Hoàng Ngọc  Cường Giáo viên Giáo dục thể chất 

35 Bà Kiều Thị Nguyệt Hiệu trưởng   

36 Bà Hoàng Thị Nhung Giáo viên Toán 

37 Bà Đào Thị Oanh Phó hiệu Trưởng Chuyên môn 

38 Ông Tăng Xuân Tùng Giáo viên Địa lí 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi   

1 Bà Đặng Thị Ngọc Anh Giáo viên Toán 

2 Bà Bùi Thị  Ân Nhân viên  Thư viện 

3 Bà Trần Thị Kim Chung Nhân viên  Phục vụ 

4 Ông Lã Thế  Cường Giáo viên Toán, Vật lí 

5 Ông Quách Đình Doãn Nhân viên  Bảo vệ 

6 Bà Bùi Phương Dung Giáo viên Hóa học 

7 Bà Lê Thị Kim  Dung Giáo viên Toán 

8 Ông Đoàn Việt Dũng Nhân viên  CNTT 

9 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên GDCD 

10 Bà Đào Thị Minh Hà Giáo viên Lịch sử 

11 Ông  Lê Trí Hào Giáo viên Mĩ thuật 

12 Bà Bùi Thị Hậu Nhân viên  Nhà bếp 

13 Ông Bùi Ngọc Huy Giáo viên Địa lí 

14 Ông Vũ Long Hưng Nhân viên  Thiết bị 

15 Bà Phạm Thị Lan Giáo viên Toán 

16 Ông Nguyễn Anh Lâm Giáo viên Tin học 

17 Ông Nguyễn Văn Liệu Nhân viên  Y tế 

18 Ông Bùi Đức Mậu Giáo viên Sinh học 

19 Ông Nguyễn Quang Minh Giáo viên Thể dục 

20 Bà 
Nghiêm Thị 

Thúy 
Nga Chủ tịch Công đoàn Ngữ văn 

21 Bà Nguyễn Thu Nga Giáo viên Tiếng Anh 

22 Bà Quách Thị Bích Ngọc Giáo viên Địa lí, Sinh học 

23 Bà Phạm Thị Huyền Nhâm Giáo viên Toán 

24 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ngữ văn 

25 Bà Đinh Thị Tâm Nhân viên  Giáo vụ 

26 Bà Hoàng Thị Thu Thảo Giáo viên Tiếng anh 

27 Bà Bùi Thị Thảo Kế toán  Kế toán 

28 Bà Nguyễn Hương Thảo Giáo viên Âm nhạc 

29 Ông Bùi Việt Thắng Giáo viên Vật lí 

30 Bà Hoàng Thị Thảo Thương Nhân viên  Giáo vụ 

31 Bà Bùi  Thị Minh Trang Nhân viên  Văn thư Thủ quỹ 



32 Ông Bùi Mạnh Trường Giáo viên Công nghệ 

33 Bà Bạch Thị Yến Giáo viên Âm nhạc 

34 Bà Khương Thị  Yến Nhân viên  Nhà bếp 

35 Ông Bùi Ngọc Ánh Phó Hiệu trưởng   

36 Ông Lưu Mạnh Cường Hiệu trưởng   

37 Ông Nguyễn Trọng Hưng Phó Hiệu trưởng   

  PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn   

1 Bà Lại Thị  Cảnh Nhân viên NV Phục vụ 

2 Bà Bùi Thị  Đào Nhân viên Kế toán 

3 Bà Bùi Thị  Đính Nhân viên Phục vụ 

4 Bà Bùi Thị  Hoa Nhân viên Y tế 

5 Bà Lê Thị Hà Nhân viên NV Phục vụ 

6 Bà Bùi Thị  Hòa Giáo viên Toán  

7 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Vật lý 

8 Bà Đinh Thị  Hảo Nhân viên KTV Tin học 

9 Bà Bùi Thị  Hiền Giáo viên Ngữ Văn 

10 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân viên NV Phục vụ 

11 Bà Huỳnh Thị Xuân Hương Nhân viên NV Phục vụ 

12 Ông  Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Thể dục 

13 Bà Trần Thị  Hằng Giáo viên Mỹ Thuật 

14 Bà 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh Giáo viên Tin học 

15 Bà Lê Thị  Mai Giáo viên Vật lý 

16 Bà Nguyễn Thị  Mai Nhan viên NV Phục vụ 

17 Bà Vũ Thị Minh Giáo viên Toán 

18 Bà Đinh Thị Hồng Minh Giáo viên Hoá học 

19 Bà Bùi Thị Nền Phó Hiệu trưởng Lịch Sử 

20 Bà Bùi Thị Oanh Nhân viên Thư viện 

21 Ông Nguyễn Huy Quảng Giáo viên Âm nhạc 

22 Ông  Nguyễn Đức Sấm Giáo viên Lịch Sử 

23 Bà 

Quách Thị 

Thanh Thảo Giáo viên Toán  

24 Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Giáo viên Ngữ Văn 

25 Bà Bùi Thị Huyền Trang Nhân viên Giáo vụ 

26 Bà 

Bạch Thị 

Phương Trà Giáo viên Hóa học 

27 Bà Lương Thị Thu  Trinh Giáo viên Sinh học 

28 Bà Đinh Thị Thanh Tươi Hiệu trưởng Ngữ văn 



29 Bà Bùi Thị  Vĩnh Giáo viên Tiếng Anh 

30 Bà Đỗ Thị  Yên Giáo viên Toán  

31 Bà Trần Thị Vui Giáo viên Ngữ Văn 

32 Ông  Bùi Văn Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

33 Bà Ngô Thị Hoa Giáo viên Ngữ văn 

34 Bà Ngô Thị Hòa Giáo viên Sinh, Địa 

35 Ông  Hà Công  Khanh Phó Hiệu trưởng Hóa học 

36 Bà Bùi Thị Ngọc Quý Giáo viên Toán 

37 Bà Vũ Thị Huyền  Trang Giáo viên Tiếng Anh 

38 Ông  Bùi Văn Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

39 Bà Ngô Thị Hoa Giáo viên Ngữ văn 

40 Bà Ngô Thị Hòa Giáo viên Sinh, Địa 

41 Ông  Hà Công  Khanh Phó Hiệu trưởng Hóa học 

42 Bà Bùi Thị Ngọc Quý Giáo viên Toán 

43 Bà Vũ Thị Huyền  Trang Giáo viên Tiếng Anh 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Thủy   

1 Bà  Bùi Thị Lan   Anh Nhân viên Nấu ăn 

2 Ông  Quách Song   Anh Nhân viên  Y tế học đường 

3 Bà   Phạm Thị   Châu  Giáo viên  Ngữ Văn 

4 Bà  Nguyễn Thị  Cúc Giáo viên Tiếng Anh 

5 Ông  Nguyễn Công   Điền Hiệu trưởng   

6 Bà  Trần Thị Hoàng   Điệp Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà  Nguyễn Thị   Én Giáo viên Lịch sử 

8 Bà  Cao Thị   Hằng Nhân viên Nấu ăn 

9 Ông  Lê Trung   Hiếu Giáo viên Thể dục 

10 Bà 

 Nguyễn Thị 

Như  Hoa Giáo viên TD-QDQPAN 

11 Bà  Nguyễn Thị  Hồng Nhân viên Văn thư-thủ quỹ 

12 Bà 

 Nguyễn Thị 

Ngọc   Huệ Nhân viên Thư viện 

13 Bà 

 Nguyễn Thu 

Hường  Hường Giáo viên Toán 

14 Ông  Nguyễn Đức   Huy Nhân viên Tạp vụ 

15 Bà  Bùi Thị  Lan Giáo viên  Mĩ Thuật 

16 Bà  Lữ Thị Phương   Lan Giáo viên Vật lí 

17 Bà  Ngô Mai  Liên  Giáo viên Âm Nhạc  

18 Bà   Vũ Thị   Liên Giáo viên Toán học 

19 Ông  Trịnh Trọng   Mạnh Nhân viên Thiết bị 

20 Ông  Bùi Hải  Nam Giáo viên Sinh học 



21 Bà   Hoàng Thị Bích  Ngọc Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà  Bùi Thị   Phương Giáo viên Tin học 

23 Ông  Vũ  Quang Nhân viên Kế toán 

24 Bà  Trần Thị   Thanh Nhân viên Nấu ăn 

25 Bà  Lê Huyền   Thương Giáo viên Vật lí 

26 Bà  Bùi Thị   Thủy giáo viên Tiếng Anh 

27 Bà 

 Nguyễn Thị 

Huyền   Trang Nhân viên Giáo vụ 

28 Bà  Bùi Thị  Trang Giáo viên Địa lí 

29 Ông  Lại Viết  Trường Giáo viên Toán 

30 Bà  Chu Thị   Xuân Giáo viên  Hóa học 

31 Bà  Trần Thu   Hòa Giáo viên Vật lí 

32 Bà  Trịnh Thị   Hương Phó Hiệu trưởng   

33 Ông  Hoàng Văn  Nguyên Giáo viên Toán -Tin 

34 Bà  Bùi Thị   Tuyết Giáo viên Công nghệ 

35 Bà Vũ Thị Thanh  Thủy Phó Hiệu trưởng   

36 Bà 

 Nguyễn Thị 

Huyền   Trang Nhân viên KTV -Tin học 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn   

1 Ông Đinh Chí Cường Giáo viên Sinh học 

2 Bà Hoàng Việt Hà Nhân viên Thư viện 

3 Bà Phạm Thanh Hà Giáo viên Toán học 

4 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Sinh học 

5 Bà Lê Thành Huế Giáo viên Toán học 

6 Bà Trần Thị Thanh Hương Giáo viên GDCD 

7 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên Mỹ thuật 

8 Bà Nguyễn Thị Lệ Hường Giáo viên Ngữ văn 

9 Bà 

Phạm Thị 

Phương Lan Giáo viên Tiếng Anh 

10 Bà Xa Thị  Lan Nhân viên Nấu ăn 

11 Bà 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly Giáo viên Âm nhạc 

12 Bà Hà Thị Minh Nhân viên Nấu ăn 

13 Bà Ninh Phương Nga Giáo viên Ngữ văn 

14 Bà Nguyễn Thị  Ngân Giáo viên Ngữ văn 

15 Bà Phạm Thị  Nguyệt Giáo viên Vật lý 

16 Ông Lê Ngọc Phương Giáo viên Vật lý 

17 Bà Nguyễn Thị  Sâm Phó Hiệu trưởng Ngữ văn 

18 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Địa lý 



19 Bà Lê Thị Thảo Nhân viên Kế toán viên 

20 Bà Nguyễn Thị Thơm Nhân viên Y tế 

21 Bà Dương Thị Thu Giáo viên Tin học 

22 Bà Nguyễn Ngọc  Thúy Giáo viên Lịch sử 

23 Bà 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang Giáo viên Tiếng Anh 

24 Ông Nguyễn Khánh  Tùng Giáo viên Hóa học 

25 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Ngữ văn 

26 Ông Phạm Viết Cương Giáo viên Thế dục 

27 Ông Nguyễn Kim  Hợp Phó Hiệu trưởng Thể dục 

28 Ông Nguyễn Ngọc Lương Hiệu trưởng Địa lý 

29 Bà Phạm Thị  Lương Giáo viên Toán học 

30 Bà Nguyên Thu Trang Giáo viên Toán học 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Mai Châu   

1 Bà Nguyễn Thị Anh Giáo viên Địa lí 

2 Bà 

Nguyễn Thị 

Khánh Chưng 
Nhân viên Kế toán 

3 Ông Phạm Triều Đình Giáo viên GDTC 

4 Bà Hà Thị Dung Phó hiệu trưởng Tiếng Anh 

5 Bà Hà Thị Dung Giáo viên Hóa - Sinh 

6 Ông Phạm Tiến Dũng Giáo viên Vật lý - CN 

7 Ông Hà Văn Giáp Giáo viên GDTC 

8 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên  Toán 

9 Bà Bùi Thị Hòa Nhân viên Thiết bị 

10 Bà Hà Thị  Hòa Nhân viên Nấu ăn 

11 Bà Hồ Suýt Khềnh Giáo viên Toán  

12 Bà Lê Thùy Linh Nhân viên Giáo vụ 

13 Bà Hà Thị Minh Nhân viên  Nấu ăn 

14 Bà Hà Thị Minh Giáo viên Toán 

15 Bà Phạm Thị Nguyệt Giáo viên GDCD 

16 Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên Thư viện 

17 Ông Trịnh Bính Thìn Giáo viên Tiếng Anh 

18 Bà Phạm Hồng  Thúy Giáo viên Ngữ văn 

19 Ông Ngần Văn Toàn Giáo viên Tin học 

20 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Trần Thu Trang Giáo viên Ngữ văn 

22 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên Sử 

23 Ông Phạm Văn Viễn Phó hiệu trưởng Toán 



24 Bà Phan Thị Hồng Vân Giáo viên Âm nhạc 

25 Ông Hà Công Vĩnh Giáo viên Mỹ Thuật 

26 Bà Bùi Thị Yến Giáo viên Toán 

27 Bà Nguyễn Thị Bích Hảo Giáo viên Vật lí 

28 Bà Lộc Thị Nha Nhân viên  CNTT 

29 Bà Hà Thị Vinh Giáo viên Toán 

30 Bà Hà Thị Thơm Giáo viên Tiếng Anh 

  PTDTNT THCS&THPT Ngọc Sơn   

1 Ông Bùi Tuấn Anh Nhân viên  Giáo vụ 

2 Ông Bùi Văn Chinh Giáo viên Tiếng Anh 

3 Bà Nguyễn Thị Chương Giáo viên Ngữ văn 

4 Ông Bùi Văn Diệp Giáo viên Thể dục 

5 Bà Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Ngữ văn 

6 Ông Bùi Văn Hải Nhân viên  Y tế 

7 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Địa lý 

8 Bà Đinh Thị Thu Hằng Giáo viên Tiếng Anh 

9 Ông Bùi Văn Hiên Giáo viên Toán 

10 Ông Đinh Hữu Huấn Giáo viên GDCD 

11 Ông Bùi Mạnh Hùng Giáo viên Mỹ thuật 

12 Bà Bùi Thị Huyên Giáo viên Ngữ văn 

13 Bà Đinh Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn 

14 Ông Vũ Trọng Hưng Giáo viên Thể dục 

15 Ông Hoàng Trung Kiên Giáo viên Toán 

16 Ông Tống Hoàng Lân Giáo viên Âm nhạc 

17 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên Công nghệ 

18 Bà Phạm Thị Bích Liên Giáo viên Ngữ văn 

19 Bà Quách Thị Liên Giáo viên Toán 

20 Bà Mai Ngọc Lương Giáo viên Tiếng Anh 

21 Bà Bùi Thị Mậu Nhân viên  Văn thư 

22 Bà Bùi Thị Huyền My Giáo viên Hóa học 

23 Bà Bùi Thị Nga Nhân viên  Nấu ăn 

24 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Ngữ văn 

25 Ông Quách Đại Nghĩa Giáo viên Tin học 

26 Bà Đinh Quỳnh Ngọc Nhân viên  Thiết bị 

27 Ông Bùi Văn Sỹ Nhật Giáo viên Thể dục 

28 Bà Hà Minh Phượng Giáo viên Sinh học 

29 Ông Nguyễn Thanh Tĩnh Phó Hiệu trưởng   

30 Bà Bùi Thị Tú Nhân viên  Phục vụ 



31 Ông Trịnh Văn Tuấn Giáo viên Địa lý 

32 Ông Trịnh Thanh Tùng Giáo viên Toán 

33 Bà Bùi Khánh Tuyết Giáo viên Vật lý 

34 Bà Trần Phương Thảo Giáo viên Hóa học 

35 Ông Bùi Văn Tháu Giáo viên Vật lý 

36 Bà Trương Thị Thúy Nhân viên Thư viện 

37 Bà Bùi Thị Thư Giáo viên Toán 

38 Bà Bùi Thị Tranh Nhân viên  Nấu ăn 

39 Ông Nguyễn Văn Trường Giáo viên Lịch sử 

40 Bà Bùi Thị Khuy Giáo viên Tiếng Anh 

41 Bà Nguyễn Mai Anh Giáo viên Lịch sử 

42 Bà Bùi Thị Chúc Giáo viên Vật lý 

43 Ông Bùi Thanh Hải Giáo viên Sinh học 

44 Bà Bùi Thị Thường Giáo viên Sinh học 

45 Ông Trần Quốc Khánh Giáo viên Tin học 

46 Ông Phạm Văn Quang Giáo viên Sinh học 

47 Ông Vũ Quốc Huy Phó Hiệu trưởng   

48 Ông Bùi Văn Viên Hiệu trưởng   

  PTDTNT THCS&THPT huyện Tân Lạc   

1 Ông Bùi văn Bèm Giáo viên Thể dục 

2 Bà Đào Xuân Bình Giáo viên Âm nhạc 

3 Ông Vũ Tiến Dũng Nhân viên Thiết bị 

4 Bà Phạm Thị Hà Giáo viên Ngữ Văn 

5 Bà Ngô Ngọc Hà Giáo viên Tiếng Anh 

6 Bà Trần Thị Thu Hằng Nhân viên Thư viện 

7 Bà Bùi Thị Hạnh Nhân viên Cấp dưỡng 

8 Bà Phạm Thị Hảo Giáo viên Hóa học 

9 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên GDCD 

10 Ông Lương Hiệp Giáo viên Địa lý 

11 Bà Đinh Thị Lệ Hoa Giáo viên Lịch Sử 

12 Bà Vũ Thị Hoa Nhân viên Y tế 

13 Bà Bùi Thị Hoàn Nhân viên Cấp dưỡng 

14 Bà Hà Thị Hồng Giáo viên Ngữ Văn 

15 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Tiếng Anh 

16 Bà Hà Mai Hương Giáo viên Mỹ thuật 

17 Bà Đinh Thị Thu Hương Giáo viên Toán 

18 Bà Bùi Thị Hữu Nhân viên Cấp dưỡng 

19 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Toán 



20 Ông Hà Công Khánh Giáo viên Tin học 

21 Bà Đào Thị Lan Nhân viên Giáo vụ 

22 Bà Hoàng Thị Thu Mai Giáo viên Vật lý 

23 Bà Đặng Thị Nguyệt Nhân viên Kế toán 

24 Bà Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Thủ quỹ 

25 Ông Đào Quang Nhất Nhân viên KT điện, nước 

26 Bà Hoàng Thị Phượng Nhân viên Cấp dưỡng 

27 Bà Trần Thị Sơn Giáo viên Âm nhạc 

28 Bà Bàn Thị Kim Thanh Phó Hiệu trưởng   

29 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên Hóa học 

30 Bà Đào Kim Thương Giáo viên Sinh học 

31 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Vật lý 

32 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Ngữ Văn 

33 Ông Bùi Đình Trực Nhân viên CNTT 

34 Bà Trần Thị Xuân Nhân viên Giáo vụ 

35 Bà Đoàn Thị Xuân Nhân viên Cấp dưỡng 

36 Bà Bùi Thị Hải Yến Hiệu trưởng   

37 Bà Bùi Thị Biền Giáo viên Công nghệ 

38 Bà Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Ngữ văn 

39 Bà Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Hóa học 

40 Bà Dương Ngọc Loan Phó hiệu trưởng   

41 Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Phúc Giáo viên Sinh học 

42 Ông Trần Khắc Tư Giáo viên Toán 

  PTDTNT THPT tỉnh   

1 Bà Nguyễn Quỳnh  Anh Giáo viên Tiếng Anh 

2 Bà Bùi Thị Ngọc  Bích Giáo viên Tiếng Anh 

3 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
Giáo viên Tiếng Anh 

4 Bà Bùi Thị Kim  Cương Giáo viên Ngữ văn 

5 Ông Nguyễn Văn  Đạo Giáo viên Toán 

6 Ông Bùi Xuân  Đức Giáo viên Sinh học 

7 Bà Bùi Thị  Giang Nhân viên  Thư viện 

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Vật lí 

9 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên Tiếng Anh 

10 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 
Giáo viên Ngữ văn 

11 
Bà 

Phạm Thị Thúy 

Hằng Hằng 
Giáo viên Toán 



12 Bà Trần  Hoàng Giáo viên Thể dục 

13 Bà Hà Thị  Hoan Nhân viên  Nấu ăn 

14 Ông Bùi Văn Huấn Giáo viên Toán 

15 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Tin học 

16 Bà Trần Thị  Huệ Nhân viên  Y tế 

17 Bà Nguyễn Thanh Huyền Nhân viên  Nấu ăn 

18 Bà Phạm Thanh  Huyền Giáo viên Vật lí 

19 Bà Trịnh Thị Thu  Huyền Giáo viên Hoá học 

20 Bà Hoàng Thị Liên Hương Giáo viên Ngữ văn 

21 Ông Nguyễn Ngọc  Khiêm Giáo viên Âm nhạc 

22 Bà Đinh Thị  Lan Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

23 
Ông 

Nguyễn Huy 

Hoàng  Long 
Giáo viên GDQP-AN 

24 Bà Vũ Thị Thu Luyến Giáo viên Vật lí 

25 Bà Đoàn Thị  Nga Giáo viên GDCD 

26 Bà Nguyễn Thị Bích  Ngọc Giáo viên GDCD 

27 Bà Bùi Minh  Nguyệt Giáo viên Công nghệ 

28 Bà Đinh Thị Khánh Nhi Giáo viên Lịch sử 

29 Bà Hoàng Ngọc  Oanh Giáo viên Tiếng Anh 

30 Bà Bùi Thị  Phú Nhân viên  Kỹ thuật 

31 Bà Chu Thị  Phương Nhân viên  Y tế 

32 Bà Nguyễn Thị  Phượng Giáo viên Ngữ văn 

33 Bà Phạm Thị Bích Phượng Giáo viên Tiếng Anh 

34 Bà Nguyễn Thị Kim Quy Nhân viên  Nấu ăn 

35 Ông Bùi Văn  Quý Nhân viên  Bảo vệ 

36 Bà Đỗ Thị  Sen Giáo viên Toán 

37 Ông Đào Tuấn  Sơn Hiệu trưởng Toán 

38 Ông Bùi Duy  Tân Giáo viên GDQP-AN 

39 Bà Đặng Thị  Thạch Giáo viên Công nghệ 

40 Ông Đinh Văn  Thái Nhân viên  Điện nước 

41 Bà Đào Thị Thanh  Thao Nhân viên  Văn thư 

42 Bà Đoàn Thị  Thảo Giáo viên Lịch sử 

43 Bà Nguyễn Thị  Thảo Giáo viên Ngữ văn 

44 Bà Trần Thị  Thắm Giáo viên Hoá học 

45 Ông Bạch Việt  Thắng Giáo viên Thể dục 

46 Ông Quách Minh  Thắng Giáo viên Thể dục 

47 Ông Bùi Văn  Thân Giáo viên Tin học 

48 Bà Nguyễn Thị  Thơm Giáo viên Địa lí 



49 
Bà 

Nguyễn Thị 

Ngọc  Thúy 
Nhân viên  Thủ quỹ 

50 
Bà 

Nguyễn Thị 

Minh  Thùy 
Giáo viên Vật lí 

51 Bà Đinh Thị Bích  Thủy Giáo viên GDCD 

52 Bà Nguyễn Thị  Thủy Giáo viên Sinh học 

53 Bà Diệp Thị  Tình Giáo viên Hóa học 

54 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên Ngữ văn 

55 
Bà 

Nguyễn Thị 

Hồng Trang 
Nhân viên  Thiết bị 

56 Bà Phạm Thị Huyền  Trang Giáo viên Sinh học 

57 Bà Nông Thị  Tuyên Nhân viên  Giáo vụ 

58 Bà Đỗ Thị  Xuân Nhân viên  Nấu ăn 

59 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
Nhân viên  Kế toán 

60 Ông Bùi Tuấn Dũng Giáo viên Hóa học 

61 Bà Lê Thị  Hương Giáo viên Lịch sử 

62 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Tin học 

63 Bà Trần Thị Thanh  Hương Giáo viên Toán 

64 
Bà 

Đinh Thị 

Phương Mai 
Giáo viên Tiếng Anh 

65 
Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
Giáo viên Địa lí 

66 Bà Bùi Thị Thu Nga Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh 

67 Ông Tăng Văn Quang Phó Hiệu trưởng Hóa học 

68 Bà Hoàng Thị  Sâm Nhân viên  Kế toán 

69 Ông Trương Hữu Thanh Giáo viên Toán 

70 Bà Bùi Thị Bích Thủy Giáo viên Ngữ văn 

  PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Thủy  
1 Ông Vũ Lâm Bách Phó Hiệu trưởng Thể dục 

2 Bà Đinh Thị  Dung Phó Hiệu trưởng Vật lý 

3 Bà Bùi Thị Thuỳ  Dương Nhân viên  Y tế 

4 Bà Phạm Thu  Hà Nhân viên  Giáo vụ 

5 Bà Đỗ Thị Thu Hà Nhân viên  Thủ quỹ 

6 Bà Trương Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn 

7 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên Sinh học 

8 Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tin học 

9 Ông Bùi Xuân  Hùng Giáo viên Thể dục 

10 Bà Đào Thu Hương Nhân viên  Kế toán 

11 Bà Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên Toán 



12 Ông Bùi Văn  Khánh Giáo viên Âm nhạc 

13 Bà Lê Thị Linh Giáo viên Toán 

14 Bà Bùi Thị Thùy Linh Giáo viên Địa lý 

15 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên  Phục vụ 

16 Bà Phạm Thị Trang Nhung Giáo viên Ngữ văn 

17 Bà Bùi Thị  Ngân Giáo viên Lịch sử 

18 Bà Cao Thị Oanh Giáo viên Ngữ văn 

19 Bà Bùi Thị Phú Giáo viên Hóa học 

20 Bà Bùi Yên Quỳnh Nhân viên  Thư viện 

21 Bà Bùi Thị  Suyến Giáo viên Tiếng anh 

22 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Địa lý 

23 Bà Trần Thị  Thương Giáo viên Mĩ thuật 

24 Bà Bùi Thị  Thủy Nhân viên  Giáo vụ 

25 Bà Hồ Thị  Thủy Giáo viên Tiếng anh 

26 Bà Nguyễn Thị Chính Giáo viên Toán  

27 Bà Quách Thị Vi Giáo viên Hóa học 

28 Bà Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên Lịch sử 

29 Ông Trần Duy Nam Giáo viên Vật lý 

30 Bà Đỗ Thị Thương Giáo viên Ngữ văn 

31 Bà Phạm Thúy Mai Giáo viên Tiếng Anh 

32 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn 

33 Ông Lê Gia Toàn Hiệu trưởng GDCD 

34 Bà Đặng Thị Thu Trang Giáo viên Sinh học 

35 Bà Bùi  Thị  Vân Giáo viên Toán 
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